	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 600/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 3 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: BẢO VỆ THỰC VẬT, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÀ RỊA - VÙNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát Thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 66/TTr-SNN ngày 26/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trồng trọt, Lâm nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định và Phụ lục kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyên mục "Công báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu", tại địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tin học tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ; NN&PTNT;
- Các cơ quan trực thuộc Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT-P.KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Tịnh


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	TT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	01
	Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

	II. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	01
	Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

	III. Lĩnh vực Trồng trọt

	01
	Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

	IV. Lĩnh vực Lâm nghiệp

	01
	Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn


	02
	Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

	03
	Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

	V. Lĩnh vực Thủy lợi

	01
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	02
	Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	03
	Cấp giấy phép khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	04
	Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	05
	Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	06
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	01
	T-VTB-287520-TT
	Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

	II. Lĩnh vực Lâm nghiệp

	01
	T-VTB-195090-TT
	Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

	02
	T-VTB-195103-TT
	Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình.

	03
	T-VTB-195109-TT
	Khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán.

	04
	T-VTB-195118-TT
	Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ.

	05
	T-VTB-195121-TT
	Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư).

	III. Lĩnh vực Thủy lợi

	01
	T-VTB-264619-TT
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	02
	T-VTB-264624-TT
	Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	03
	T-VTB-264634-TT
	Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	04
	T-VTB-264640-TT
	Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau; a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	05
	T-VTB-264651-TT
	Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	06
	T-VTB-264655-TT
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ xã, phường, thị trấn)

	IV. Lĩnh vực Chăn nuôi

	01
	T-VTB-141931-TT
	Cấp sổ nuôi vịt chạy đồng

	IV. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	01
	T-VTB-141947-TT
	Đăng ký xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




_1591100649/Thu tuc hanh chinh.zip


Thu tuc hanh chinh.pdf

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BA R]A - VONG TAU boc lap - Tw do - Hanh phic
$6:600 /Qb-UBND Ba Ria — Viing Tau, ngay 08 thang 3 ndm 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong bd B thii tye hanh chinh di duge chuin héa va bai bé
tha tuc hanh chinh cac linh vue: Bio vé thue vat, Nong nghlep va Phat trlén
nong thon, Trong trot, Lam nghlep, Thiy lgi thudc thim quyen giai quyet
cia Uy ban nhan dan cap xi tinh Ba Ria — Viing Tau

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH BA RIA — VONG TAU

Can cir Ludt T4 chirc Chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;
~ Cén cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh pha vé
kiém sodt thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/NB-CP ngay 14/5/2013 cua
Chinh phu stra di, bd sung mot s6 diéu cla cic nghi dinh lién quan dén kiém sodt

thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 sira ddi, b sung
mot s6 didu cua Nghi dinh lién quan dén kiém soat thi tuc hanh chinh;

Cin cir Théng tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Bo trudng,
Chii nhiém Vin phong Chinh phi huéng dan vé nghiép vu Kiém soat Thu tuc hanh
chinh;

Cin cir Quyét dinh s6 08/QD-TTg ngay 06/01/2015 cia Thu tudng Chinh
phu ban hanh Ké hoach don gidn hoa thu tuc hanh chinh trong tdm nam 2015;

Xét @& nghi cta Gidm dbc S& Nong nghiép va Phat trién ndng thén tai Ty
trinh s0..@6../TTr-SNN ngay.ds / 02/2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Coéng bd kém theo Quyét dinh nay 12 thd tuc hanh chinh di dugc
chuin hoa va 14 thi tuc hanh chinh bi bai bé cac linh vue: Bao vé thuc vat, Nong
nghiép va Phat trién ndng thén, Trong trot, LAdm nghiép, Thuy loi thude tham
quyén giai quyet cua Uy ban nhan dan cip xa tinh Ba Ria — Viing Tau (Ngi dung
chi tiét tai Phu luc kém theo Quyét dinh).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Quyét dinh va Phu luc kém theo Quyét dinh nay dugc ding tai trén Cong
Théng tin dién t tinh Ba Rja-Viing Tau, chuyén muc "Céng béo tinh Ba Ria-Viing
Tau", tai dia chi: www.baria-vungtau.gov.vn.








Piéu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Thu trudng cac S&, Ban,
Nganh thudc Uy ban nhén dan tinh; Chu tich Uy ban nhin dan cac huyén, thanh
phd; Chu tich Uy ban nhén déan cac x4, phwong, thi trdn va cac td chirc, cé nhén
lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

N;J;;:; nhin: 3%‘/ KTCHU TIC
B8 NN&PTNT: PHO CHU TIC

- Van phong Chinh pha (Cuc Kiém soat TTHC);
- TTr Tinh oy, TTr HDND tinh;

- UBMTTQVN tinh va cdc tb chirc doan thé;

- Bao BRVT, Pai PTTH tinh;

- Trung tam Coéng bao tin hoc tink;

- Cac So: Noi vy; NN&PTNT;

- Cac co quan tryc thudc S& NN&PTNT;,

- Luu: VT-P.KSTTHC.

Nguyé&n Thanh Tinh







PHY LUC
THU TUC HANH CHINH PA PUGC CHUAN HOA VA THU TUC
HANH CHINH BI BAI BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA
UY BAN NHAN DAN CAP XA TiNH BA RIA - VONG TAU
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 600/0P-UBND ngay 06/ 3 /2018
ctia Chii tich Uy ban nhdn dén tinh Ba Ria — Viing Tau)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thi tyc hanh chinh di dugc chuin héa thude thim quyén giii quyét
cia Uy ban nhén dan cip xa tinh Ba Ria - Viing Tau

TT Tén thu tuc hanh chinh

I. Linh vue Bao vé thye vat /U

01 | Xéc nhan hoat dfng dich vu bao vé thuc vt

IL Linh vye Néng nghiép va Phat trién néng thén &

01 | Xac nhan vi¢c thuc hién hgp dbng lién két va tiéu thu ndng san

I1L. Linh vire Tréng trot /ﬂ

0! | Tha tuc dang ky chuyén déi co cdu cay trong tir tréng lua sang trdng cdy hang
nam hodic trong lta két hop nudi tréng thiy san trén dét tréng lia

IV. Linh vyc Lam nghiép /MV

Dang ky khai thac tin dung gd rimg tréng bang vén tu dau tu, khi chuyén sang
01 trdng cao su cua td chire, hd gia dinh, ¢4 nhin, céng déng dan cu thén

Xac nhdn cta Uy ban nhdn dan cap xa doi voi 1am san chua qua ché bién c6
02 nguodn goc khai thac tir rirng tu nhién

X4c nhén cuia Uy ban nhan dédn cip xa di véi cdy canh, ciy bong mat, ciy c¢6 thy
c¢6 ngudn gdc khai thac tir vudm, trang trai, cdy trong phan tén ciia td chirc; cay co
03 ngudn gdc khai thac tir rimg tu nhién, rimg trdng tap trung, vurom nha. trang trai,
cdy phan tan cua cong ddng dan cu, ho gia dinh, ca nhan

V. Linh vire Thily lgi XJ/

Cép gidy phép cho cac hoat déng trong pham vi bao v¢ cong trinh thuy lot duoc
01 | quy dinh tai khoan 1, 2, 6, 7, 8 va 10 Diéu 1 Quyét dinh 56 55/2004/QD-BNN
ngay 01/11/2004 (D&i véi cac cong trinh thity loi phuc vu x4, phudng, thi tran)

Cip gidy phep cho hoat dong tréng cay lau nam thude loai ré dn sdu trén Im
02 | trong pham vi bao vé cong trinh thay loi (Di v6i cac cong trinh thity loi phuc vu
X3, phuong, thi trin)

T







03

Cép gidy phép khai thac cac hoat dong du lich, thé thao ¢6 muc dich kinh doanh;
hoat dng nghién ciru khoa hoc tam anh hudng dén vén hanh, an toan céng trinh
va cac hoat dong kinh doanh dich vy trong pham vi bao v€ cong trinh thay loi
(Dbi véi cac cong trinh thity loi phuc vu x4, phudng, thi tran)

04

Cép gidy phép cho cac hoat dong giao thong van tai ciia xe co gidi trong pham vi
bao vé cdng trinh thity lgi; trir cac truong hop sau: a) Cac loai xe mé t6 hai banh,
xe md t6 ba banh, xe gén may, xe co gidi ding cho ngudi tan tat; b) Xe co gioi di
trén dudng giao thong cong cdng trong pham vi bao v¢ cdng trinh thuy loi; ¢) Xe
co gidi di qua cdng trinh thay loi két hop dudng giao théng cong cong co tai
trong, kich thudc phit hep véi tiéu chudn thiét ké ctia cong trinh thay loi (D6 véi
céc cong trinh thiy loi phuc vu xa, phudng, thi trin)

05

Cép gidy phép cho hoat déng nd min va cac hoat dong gly nd khong gay tac hai
khac trong pham vi bao v€ cdng trinh thuy lgi (D61 vdi cac cong trinh thuy loi
phuc vu x&, phuong, thi tran)

06

Gia han, diéu chinh ndi dung gia‘iy phép cho cac hoat dong trong pham vi bao v¢
cong trinh thay lgi (P6i véi cac cong trinh thiy loi phuc vu xa, phuong, thi tran)

2. Danh muc thi tuc hanh chinh bj bii b6 thudc thim quyén giai quyét ciia Uy ban

nhin din cép xi tinh Ba Rja — Viing Tau

TT

$6 hé so TTHC Tén thi tuc hanh chinh

I. Lin

h vuc Bao vé thyce vit

01

T-VTB-287520-TT | X4c nhan hoat déng dich vu bao vé thuc vat.

I1. Linh vuc Lam nghiép

Khai thac gd rimng tréng tap trung bing vén do chu rimg tir

-VTB- - \ i .
o1 T-VIB-195090-TT dau tu hode Nha nudc ho trg cia chu rimg 14 t6 chire
0 | T-VTB-195103-TT Kj]ai théc'g(z) ri‘mg t’réng: tap tr1ung lzén‘g Vé)l:l d? C.hfl fimg tu
dau tu hofic nha nudc ho trg cta chi rnimg la hd gia dinh.
Khai thac cay trdng trong vuon nha, trang trai va cdy trong
03 | T-VTB-195109-TT A s
phan tan.
Khai thac tdn dung cac ciy gb dimg da chét khd, chét chay,
04 | T-VTB-195118-TT | céay db gdy; tan thu cac loai g5 nam, géc, r&, canh nhéanh déi
v6i rirng trdng tu dau tu hodc Nha nudce hd trg.
Khai thac tdn dung trong qua trinh thyuc hién céc bién phap
05 | T-VTB-195121-TT | 1am sinh cda chil rimg 14 hd gia dinh (d8i véi rimg trong

bang vén tu dau tu).

[11. Linh vye Thay lgi

AN







01

T-VTB-264619-TT

Cép gidy phép cho cac hoat dong trong pham vi bao vé
cong tri‘nh thay lgi duge quy dinh tai khoan 1, 2, 6, 7, 8 va
10 biéu 1 Quyét dinh sé 55/2004/QD-BNN ngay
01/11/2004 (DO] v@i cic cong trinh thiy lgi phuc vu xa.
phuong, thi trin)

02

T-VTB-264624-TT

Cjip gidy phép cho hoat dong tréng cdy lau ndm thudc loai
reé dn sdu trén Im trong pham vi bao vé coéng trinh thay logi
(Don vOi cac cong trinh thiy loi phuc vu xa, phuong, thi
tran)

03

T-VTB-264634-TT

Cép gidy phép cho viéc khai thac cac hoat dong du lich, thé
thao c¢6 muc dich kinh doanh; hoat dong nghién ctru khoa
hoc 1am anh huéng dén van hanh, an toan cong trinh va cac
hoat ddng kinh doanh dich vu trong pham vi bao vé céng
trinh thay lgi (D61 vdi cac cong trinh thuy lgi phuc vu xa,
phuong, thi trin)

04

T-VTB-264640-TT

Cép gidy phép cho cac hoat dong giao théng vén 1ai clia xe
co gidl trong pham vi bao vé cong trinh thay lgi; trir cac
truong hop sau: a) Cac loai xe md t6 hai banh, xe mo to ba
banh, xe gin may, xe co gidi dung cho ngudi tan tat: b) Xe
co gidgi di trén dudng giao thdong céng cdng trong pham vi
bao v¢ cong trinh thay loi; ¢) Xe co gigi di qua cong trinh
thiy lgi két hgp duong giao théng cong cong co tai trong,
kich thudc phu hop vdi tiéu chuén thiét ké cua cong trinh
thiy loi (D8i voi cac cong trinh thiy lgi phuc vu xa,
phuong, thi trin)

05

T-VTB-264651-TT

Cép gidy phép cho hoat dong nd min va cac hoat dong gay
nd khong gay tac hai khac trong pham vi bao vé céng trinh
thiy lgi (D6i voi cic cong trinh thay loi phuc vy xa.
phudng, thi trén)

06

T-VTB-264655-TT

Gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép cho cac hoat dong
trong pham vi bao vé€ cdng trinh thay lgi (D61 vai cac cong
trinh thay lgi phuc vu xa, phudng, thi tran)

IV. Linh vuwe Chin nuoi

01

T-VTB-141931-TT

Cép s6 nudi vit chay dong

IV. Linh vyc Nong nghiép va Phat trién néng thén

01

T-VTB-141947-TT

Piang ky xdy dung ké hoach hang nam thuc hién dy an hé
trg phat trién sin xuét thuéc chuong trinh 135 giai doan
2006-2010 N

-~
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PHAN IL NOI DUNG THU TYC HANH CHINH

I. LINH VUC BAO VE THU'C VAT

1. Xac nhin hoat dgng dich vu bao vé thuc vat

~ Trinh ty thye hién:

+ Buwde 1: Té chire, ca nhan nop hé so tai Bo phén tiép nhén va tra két qua cua
UBND ciép x4;

+ Bude 2: Uy ban nhén dén cép xa kiém tra ngay tinh hop 1é ciia hd so theo quy
dinh.

Trudmg hop hé so khong hop 1€ tra lai hé so cho td chire, ca nhan va yéu ciu bd
sung, hoan thién.

+ Buére 3: Trong thoi han 03 ngay lam viée tir khi nhan hé so day du, hop 1¢, Uy
ban nhan ddn cdp xa x4c nhén ddng ¥ cho td chirc, ¢4 nhan hoat dong dich vu bao vé thuc
vat vao Don dé nghi xac nhan hoat dong dich vy bao vé thyuc vat.

Trudng hop khéng xac nhan, Uy ban nhan dan cép x4 phai thong bao cho té chirc,
c& nhan bang van ban va néu 13 ly do.

_* Thai gian tjép nhin hd so va tra két qua: Cac ngay 1am vigc trong tl}ﬁn tir thir
Hai dén thir Sau (budi sang tir 7 gid 00 dén 11 gior 30, bubi chiéu tir 13 gior 30 dén 17 gid)
trir cac ngay lé.

- Cach thire thare hién: Nop truc tiép.

- Thanh phén, s6 hrgng hd so:

+ 02 ban Pon dé nghi xac nhan hoat dong dich vu bao vé thuc vat (theo miu quy
dinh tai Phu luc I ban hanh kém theo Théng tu s 48/2015/TT-BNNPTNT).

+ Ban sao chup (mang theo ban chinh dé d5i chiéu) Bing t6t nghiép trung cip tro
1én thudc mot trong cac chuyén nganh tréng trot, bao vé thuc vat, sinh hoc hodc Giéy
chimg nhan tap hudn vé bao vé thuc vt (d6i vai dich vu thue hién cdc bién phap phong,
chéng sinh vat gdy hai thuc vat).

+ Ban sao chup mét trong nhirng gidy t& xac dinh dia chi giao dich: Gidy chimg
nhan quyén sir dung dét c6 nha & gin lién vdi dat; Gidy chimg nhan quyén s& hiru nha;
Hop déng thué nha hop phap con hiéu lyuc t6i thiéu 12 01 (mdt) nam; S6 hd khiu (dbi véi
ca nhan).

- S6 lwgng hé so: 01 bo.

- Théi han gidi quyét: 03 ngay lam viée ké tir ngay nhan diy du hé so hop 16.

- Co quan thye hién thii tue hanh chinh:

+ Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cép xa;

+ Co quan hodc ngudi ¢6 thim quyén duge uy quyén hodc phan cip thuc hi

Khong; é[ly
L ’
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+ Co quan truc tiép thue hién TTHC: Uy ban nhéin dan cép xi;

+ Co quan phdi hop: Khéng,.

- Mire 86 cung cip dich vu cong trire tuyén: Mirc do 2.

- Péi twgng thue hién tha tuc hanh chinh: Té chirc, ca nhan hoat dong dich vu
bao vé thuc vat.

- Phi, 1é phi: Khong.

- Tén miu don, miu to khai: Don dé nghi xac nhan hoat dong dich vu bao vé
thuc véat theo mau tai Phu luc 1 ban hanh kém theo Théng tur sb 48/2015/TT-BNNPTNT
ngay 16 thang 12 nim 2015 ciia Bd Néng nghiép va Phat trién ndéng thén huéng dén chi
tiét didu kién hoat dong dich vu bao v¢ thuc vit,

- Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Xéac nhan hoat dong dich vu bao vé
thuc vét.

- Yéu cau, diéu kién thye hién TTHC: Khong.

- Céan cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

+ Luat Bao vé va Kiém dich thuc vat sb 41/2013/QH13 ngay 25 thang 11 nam
2013;

+ Théng tu sb 48/2015/TT-BNNPTNT ngay 16 thang 12 nam 2015 cia B Néng
nghiép va Phat trién néng thon huéng din chi tiét diéu kién hoat dong dich vu bao vy

L

thuc vét.







Phu luc 1
MAU DPON PE NGHI XAC NHAN
HOAT PONG DICH VU BAO VE THUC VAT
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 48/2015/TT-BNNPTNT ngay 16/12/2015
ciia Bé trucng Bo Néng nghiép va Phdt trién néng thon)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Ty do - Hanh phiic

PON PE NGHI XAC NHAN HOAT PONG DICH VU BAO VE THUC VAT

Kinh giri: Uy ban nhén déan xa/phuong/thi 17 1) ROV UOO SO
Tén T chirc/Ca NIAN GANG KY: ...ooovoeeee oo ee e s e essssssssssse s s s esecse
Ngudi dai dién (d6i véi 16 CRUC): oo, CRTC VU s
SE CMND ..oy NEAY CAP e NOT CAP? oo
Noi déng ky hd KRAU tHUOIIZ UL v ceeeveiee st aes s sessaessesmsessmsssesn s e
INOT BAIM TFUL o et et et et e s e evs s et ees e1s 2 e 21 et ens 220 220 205 s00 200 Sere o0 201 mamsermeemaresssansennressnias
Dia Chi 120 dICh: ...t e e eerenene e s e e et et e e e et s shva e s e
Sé dién thoai di dONE: .....vvvvvrreceeen 3 SO dién thoai ¢d dinh: e,
pé nghj xac nhan diang ky hoat déng dich vu bao v¢ thuc vit sau day: (*)
- Dich vu tu vin bign phdp phong, chong sinh vt gdy hai thuwc vit
- Dich vu phong, chéng sinh vit giy hai thiec vit
HO SO GUrT KBIN: ettt sttt e

T6i xin cam doan toan bd cac théng tin trong hd so 1a diing su thit va tudn thi cac
quy dinh ciia phap luét vé bao vé va kiém dich thuc vét./.

Vo 56 S6............ NZAY .o i e cenenveery AGAY...... thdng ... ndm.......
Xac nhin cia UBND xid/phwong/thi Pai dién T chirc/ca nhin
tran dang ky
Néu ris tén Té chirc/cd nhdn (ky, dong ddu va ghi ré ho tén)

va logi hinh dich vu dé nghj xdc nhdn

(ky, dong ddu va ghi 3 hy ténj

(Ghi cha: Gach bé ndi dung khéng ding ky)ty

(5 ;







IL. Linh vire Nong nghiép va Phit trién nong thon

1. X4c nhin viéc thye hién hop dong lién két va tiéu thu néng san

- Trinh ty thyc hién:

+ Budc 1: Té chirc, ca nhén ndp hd so tai Bo phan tiép nhén va tra két qua cia
UBND cép X4;

+ Bwdéc 2: ny ban nhan din cép x3 kiém tra va xac nhan viéc thuc hién hop df‘)ng
cho ca nhan nguoi nong dan;

+ Buée 3: Nhan két qua tai Bo phén tiép nhén va tra két qua caa UBND cip x3
noi nop ho so.

¥ Thoi gian t,iép nhin hd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tqﬁn tir thir

Hai dén thir Sdu (budi sang tir 7 gior 00 den 11 gio 30, budi chiéu tir 13 gidr 30 dén 17 gia)
trir cac ngay lé.

- Cach thirc thire hién: Nop truc tiép.

- Thanh phin, s6 lrong hé so:

+ Hop dbng lién két va tiéu thu ndng san giira doanh nghiép hodc tb chirc dai dién
cia nong dan véi nong dan (ban hanh kém theo Phu luc sé Ol cta Théng tu 56
15/2014/TT-BNNPTNT, kém theo tht tuc hanh chinh nay);

+ Bién ban nghiém thu hop déng lién két va tiéu thu ndng san giira doanh nghiép
hoic tb chirc dai dién clia nong dén véi néng dén.

- S6 lwong hd so: Khong quy dinh.

- Théi han gidi quyét: Ngay khi tiép nhan hé so.

- Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cip xa;

+ Co quan hodic ngudi cé tham quyén duoc uy quyén hoac phan cap thyuc hién:
Khong;

+ Co quan truc tiép thue hién TTHC: Uy ban nhén dan cip xa;

+ Co quan phdi hop: Khong.

- Mirc 49 cung cip dich vu cong trye tuyén: Mirc dd 2.

- Péi twong thuce hién thii tuc hanh chinh: T4 chic, ca nhan.

- Phi, 1¢ phi: Khong.

- Tén mAu don, miu to khai: MAu hop dong lién két san xuft va tiéu thy nong
san (ban hanh kém theo Phu luc s6 01 ctia Théng tu s§ 15/2014/TT-BNNPTNT)

- Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Vin ban xéac nhén.
- Yéu céu, diéu kién thuc hién TTHC: Khéng.
- Cin cir phap ly cua thu tuc hanh chinh: LV

-~







+ Quyét dinh sé 62/2013/QD-TTg ngay 25/10/2013 ciia Thi tuéng Chinh phi vé
chinh sach khuyén khich hop tac, lién két san xudt gén voi tiéu thu néng san, xay dung
canh déng lom;

+ Théng tu sé 15/2014/TT-BNNPTNT ngay 29/4/2014 cia B§ truéng Bo Nong
nghiép va Phat trién nong thon hudng dan thyc hién mot sb didu tai Quyét dinh sb
62/2013/QD-TTg ngay 25/10/2013 ciia Thi tudng Chinh phi vé& chinh sach khuyén khich
hop tac, lién két san xuét gin vdi tiéu thu néng san, xdy dung canh déng Iém. {..







PHU LUCI

MAU HQP BONG LIEN KET SAN XUAT VA TIEU THU NONG SAN
(Kém theo Thong tw s6 . 15 /2014/TT-BNNPTNT ngay 29 thang 4 ndm 2014 ctia B4 Néng nghiép va Phat
trién néng thén)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lip - Ty do - Hanh phuc

HQP DONG
LIEN KET SAN XUAT VA TIEU THY.....cee e,
Sb: .........120 /HDSXTT
Céan cir;
- B6 lugt dan swr ndm 2005;

H6ém  nay, ngay......... thang  ......... ndm 20... fai

BEN A: DOANH NGHIEP/TO CHU'C DAI DIEN CUA NONG DAN ...
A O e e
Bienthodii....oooeevveeve e FBX

ME SO INUS: e
TAIKNOBNT .o e e
DO ONG/DA. .
Chircvy: ...................c.coeeeee ... |Am dai dién.

BEN B: TO CHU'C DAI DIEN CUA NONG DAN/NONG DAN ... . ... ..

Dobng/ba......................... Chirc vu: ................... 1am dai dién.

DI Gl e

£ TT=T 5 YT =
TaIKROAN: .o e

Sau khi ban bac trao di théng nhdt, hai bén nhét tri ky Hop dbng nhuw sau:
Diéu 1. N6i dung chinh

1. Bén 8 ddng y Hop dbng san xuét va ban (tidu thy) ............cho bén A:

- Thei gian san xuat: tir ngay...... thang ... nam .......dénngay....thang . ... nam._..._..

-Diéntich: ............................. ha (/‘A/

\
—, o







- San lwong dy kién: ..........c......... téN.
D T ettt

2. Bé&n A ban (trd ngay hoac ghi n@) cho bén B giéng, vat te phuc vu san xuét cu thé nhy sau:

Tén san Dién tich sé Bon Thanh tién

phim san xuét (ha) lweng (tdn) | gia (déng/tan) (déng)

1.

2.

Téng cong
3. Néu bén B tiy mua (tén gidng hodc VAL HE)..........ccco. & cevveerreenn.. (tén gidng hodc vt tv) ma bén B ty
mua phailaioai ... dat tieu chudn, chét lrong cla gidng ............ , Bugc sy chirng nhan cla
co quan co tham quyén.
4. BénBban............ hang hoa cho bén A:

= SEILenG tAM HINR: L.

- V&i quy cach, chat lwgng, phirong thire kiém tra, danh gia chat lwgng san phdm..........cc...e..... do hai
bén d3 thoa thuan dugc ghi & Didu 3 duwdi day va véi s lugng thuc té khi thu hoach.

Pidu 2. Thei gian, dia diém giao nhan va bbc xép

1. Théi gian giao hang

2. Bja diém giao, nhan hang

3. Béc xép, van chuyén, giao nhan

Diéu 3. Gia ca va phwong thire thanh toan, dia diém giao hang

1. Gibng va vat tv nbng nghiép (dp dung cho trudng hop bén A ban ghi ng cho bén B):
- Gia céac loai vat tu, phan bén, cdng lao déng

- Phuong thire thanh toan

- Théi han thanh toan

2. San phdm hang hoa

- Tigu chudn: (cac tiéu chudn san phdm hang héa phai dat dwoc).

- Gia ndng san diy kién (gia trén thj trrdrng tai theri diém thu hoach hosc gia san hodc mirc bl gia....)
- Phuong thirc va thei didm thanh toan

3. Dja diém giao hang

- Ghi rg dia diém bén B giao sén pham néng sdn hang hoa cho bén A

Diéu 4. Trach nhiém bén A

- Gi¢i thiéu doanh nghiép cung cap vat tu ndng nghiép (phén bén, thube bdo vé thue vét, thire &n) cho
bén B néu bén B ¢6 nhu ciu.

- Bam bao giao gibng dung sb long, chat lrong, chiing loai, qui cach va thei han da cam két (ddi véi
truerng hop bén A ban ghi ng cho bén B gidng phuc vy sén xuét)

- Bam bao thu mua san pham hang hoa dung theo qui cach - pham chét 33 cam két va sé lugng thu
hoach thirc té.

- Phéi hop véi bén B td chirc cac bién phap thu mua phi hgp véi théi gian thu hoach clia bén B va ké
hoach giao nhan clia bén A (c3n ct theo lich diéu phéi ctia bén A). L}/
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- Cung cép bao bl dyng ......... cho bén B (néu ¢6 yéu céu) sau khi dat dwoce thda thuan mua ban gitra
hai bén.

Diéu 5. Trach nhiém bén B

- Bé&n B phai tuan thd cac qui trinh canh tac theo y&u cdu clia bén A va phl hop véi khuyén céo cla
nganh ndng nghiép.

- Giao, ban san ph&m hang héa ding theo qui cach vé phdm chat, sé lwgng (theo thuc té thu hoach),
dung thei gian, dia diém giao hang d& duoc hai bén théng nhét.

- Cung cép cho bén A cac thong tin vé qua trinh canh tac, thei gian thu hoach, dia diém giao hang v.v....
- L&p danh s&ch hd néng dan tham gia lién két san xuét trong canh ddng I&n (c6 danh sach kem theo
hop déng).

Piéu 6. Xt Iy vi pham

1. Treerng hep bén A vi pham Hop déng

Néu bén A dugce xac dinh 1a khéng thiee hign dang theo quy dinh cla hop ddng ma khéng co ly do chinh
dang thi phai ghi rd trach nhiém dén bu hop déng clia bén A cho bén B.

2. Trwéng he'p bén B vi pham Hop déng

Néu bén B dugc xac dinh 1a khdng thic hién dung theo quy dinh cGa hgp ddng ma khéng ¢6 Iy do chinh
d4ng thi phai ghi rd trach nhiém dén bl hgp ddng clia bén B cho bén A.

Didu 7. Didu khoan chung

1. Trong trwerng hop ©6 phat sinh trong hop déng thi cd hai bén phai co trach nhiém cting nhau théng
nhét gidi quyét.

2. Hai bén cam két cung nhau thire hién nghiém chinh Hop ddng dé ky, trong qua trinh thye hién c6 gi
thay ddi, hai bén cung ban bac théng nhat 3 bd sung bang van ban hay phy lyc Hop dbng. Néu c6
triedng hop vi pham Hop déng ma hai bén khong thé theong lwong dugc thl cac bén xem xét dua ra toa
an d& gidi quyét theo phap luat.

Hop ddng dugc lap thanh ... ban, mdi bén gir ..... bén cé gia tri ngang nhau./.

DAI DIEN BEN B DAI DIEN BEN A [V







III. LINH VU'C TRONG TRQT

1. Thii tuc ding ky chuyén dbi co ciu cy trdng tir trdng lia sang trong ciy
hang nim hoic trong lia két hgp nudi trong thiy sin trén dat trong laa

- Trinh ty thuc hi¢n:

+ Buée 1: T chirc, ho gia dinh, ca nhin sir dung dét tréng lia hgp phap (ngudi str
dung dét) c6 nhu ciu chuyén ddi co cdu cay trong trén dat trong loa ndp ho so tai B
phén tiép nhén va tra két qua cia UBND cap xa;

+ Buéc 2: Uy ban nhan dén cdp xa kiém tra ngay tinh hop 1¢ cta hé so theo quy
dinh.

Trudng hop Don déng ky chuyén ddi khong hop 1€, Uy ban nhan dén cép xa phai
huéng din cho ngudi sir dung dat, chinh sira, bé sung don dang ky;

+ Buéce 3: Truomg hop Don déng ky chuyén déi hop 1¢ va phi hop véi ké hoach
chuyen dbi co clu cay trong trén dat trong lia ciia x&, trong thoi gian ndm (05) ngay lam
viéc, Uy ban nhan dan cép xa c6 y kién “Ddng y cho chuyen ddi”, dong dau vao Don
dang ky, vao 50 theo ddi va giri lai Don cho ngudi sir dung dit tai B phan tiép nhén va
tra két qua cia UBND cép x4;

Truomg hop khong déng v cho chuyén dbi, Uy ban nhan dan cip xa phai tra loi
bang van ban cho ngudi sir dung dat, néu 16 1y do, theo mau tai Phu luc IIA ban hanh kém
theo Théng tu 19/2017/TT-BNNPTNT ngay 09/11/2017.

_* Thoi gian t,iép nhin ho so va tra két qua: Céc ngay lam vigc trong tuan tir thir
Hai dén thir Sau (budi sang tr 7 gid 00 dén 11 gitr 30, budi chi€u tir 13 git 30 den 17 gid)
trir cac ngay le.
- Cach thire thire hién: Nop truc tiép.
- Thanh phin, s6 hrgng hé so: 01 Pon dang ky chuyén ddi co cdu cdy trong trén
dét trong Iia, theo mau tai Phy luc IA ban hanh kém theo Thong tu 19/2017/T T-BNNPTNT
ngay 09/11/2017

- Sb lrgng hd so: 01 bb.

- Théi han gidi quyét: 05 ngay lam viée ké tir ngay nhan ddy du hd so hop 18.

- Co quan thwe hién tha tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan cép x3, phudng, thi trén;

+ Co quan hodc ngudi ¢6 tham quyén duoc uy quyén hodc phan cip thirc hién:
Khoéng;

+ Co quan tryc tiép thyuc hién TTHC: Uy ban nhén dan cp xa, phuong, thi trdn;
+ Co quan phdi hop: Khong.
- Mirc d9 cung cap dich vu cdng tryre tuyén: Mirc do 2.

- Doi twgng thire hién thi tuc hanh chinh: T§ chirc, hd gia dinh, c4 nhéan sir
dung dét trong laa hop phap (ngudi str dung dét). {inr /

- Phi, 1€ phi: Khong.
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- Tén miu don, miu to khai:

+ Pon ding ky chuyén ddi co cdu cdy tréng trén dit tréng lua, theo mau tai Phu luc
IA ban hanh kém theo Thong tu 19/2017/TT-BNNPTNT ngay 09/11/2017,

+ Thong bao vé viéc khong tiép nhan don ding ky chuyén ddi co cdu cay tréng
trén dat tréng lia, theo miu tai Phu luc IIA ban hanh kém theo Théng tr 19/2017/TT-
BNNPTNT ngay 09/11/2017.

- Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Don ding ky c¢6 y kién cia Uy ban
nhan déan cp xa “Pong y cho chuyén d4i” va dong déu.

- Yéu cdu, diéu ki¢n thuc hign TTHC: Khéng.

- Cén cir phap ly cia thu tuc hanh chinh:

+ Nghj dinh s 35/2015/ND-CP ngay 13/4/2015 cua Chinh phii vé viéc quan Iy, sir
dung dit trong lGa;

+ Théng tu s6 19/2016/TT-BNNPTNT ngay 27/6/2016 cia Bé Nong nghiép va
Phat trién nong thén vé huéng din chi tiét Didu 4 Nghi dinh sé 35/2015/ND-CP ngay
13/4/2015 vé& quén ly sir dung dit trdng la;

+ Thong tu s6 19/2017/TT-BNNPTNT ngay 09/11/2017 ctta Bé Néng nghiép va
Phat trién ndng thon vé stra ddi, bd sung mdt diéu ctia Thong wr s 19/2016/TT-
BNNPTNT ngay 27/6/2016 huéng din chi tiét Diéu 4 Nghi dinh s6 35/2015/ND-CP
ngay 13/4/2015 v& quéan 1y sir dung dat trdng lia va hudng din chuyén ddi co cu cay
trong trén dit trong lua sang trong cdu lau nam theo quy dinh tai Nghi dinh s0
01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ciia Chinh phi vé sira ddi, bd sung mot sé Nghi dinh
quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dét dai;

+ Luat Bao vé va Kiém dich thyc vat sé 41/2013/QH13 ngay 25 théang 11 nim

2013, ‘V/
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Phu luc TA

MAU PON PANG KY CHUYEN POI CO CAU CAY TRONG TREN
DPAT TRONG LUA

(Ban hanh kem theo Thong tur s6 19/2017/TT-BNNPTNT ngay 09 thang 11 ndm 2017

ciia Bg trucng Bo Nong nghiép va Phdt trién nong thén)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do - Hanh phic

.......... , hgay thdng  ndm
DON DANG KY
CHUYEN POI CO CAU CAY TRONG TREN DAT TRONG LUA

Kinh giri: Uy ban nhén dan x, phuong, thi trén....

1. Tén t chirc hoic ngudi dai dién cia t& chire, ca nhan, hg gia dinh:.....ccocoveeeecrerecenreriennens
2. Chirc vu ngudi dai dién B CRIEC e eeeseeeeeeeseeseesees e seenessssessorentosesmassessasssasnssessasenebenssansens
3. 6 CMND/Thé cin cudc.....cevvnenes Ngay cap:...cccoeueeee NOI CAP -covrinrirnresrnnsnssnisenssesaniesnanee
Hodc Gidy chimg nhin DKKD (t6 chitc)............ Ngay Cip:........ NOT CAP «corveecrrerreenereerneens
4. DA Chiteevvseeeeeeeeeeeeesesecresseeereseeease S8 Q€N thORI evevevresereresrscersermcsssssessersesssssssesanss
5. Dién tich chuyén di... (m?, ha), thudc thira dit sb...., t& ban dd sb...... khu vire, canh dong
6. Muc dich

6.1. Tréng ciy hang nam:

+ Chuyén dbi tir it 1 vy [0a/nam: t&n cly trong......ev.veveerverrereenn. > Vlecririreenesssessssesanssnenseas
+ Chuyén dbi tir dit 2 - 3 vu lia/nim: tén cAy trong......co.evveeernee. s VU ererccensrssesstnsscsnsnens
+ Chuyén ddi tir dat 1Ga NUONE: tEN CAY tTONE ...vvverveereseeereer e seesssaessesseesss s tsssssssssssssssasessessans

6.2. Trong cdy lau nam:

+ Chuyén ddi tir dit 1vy lia/ndm: t2n CAy trong. ......veeveeeercrrerenes s DAM e
+ Chuyén dbi tir dit 2 - 3 vy lGa/nam: t8n cly trong.....veeereenn.s y NAM.ciieccveainiisen
+ Chuyén dbi tir dat la nuong: t&n cay trong.........cvvereveverevenvens B0 0T 11 O,

6.3. Trong liaa két hop nudi tréng thiy sén:

+ Chuyén ddi tir d4t 1 vu lGa/niim: Loai thily san........ccceeeeveveinnesn. 1
+ Chuyén dbi tir dat 2 - 3 vy lua/nam: Loai thily san............cc........ s DML e reeevessenane

7. Cam két thyc hién dung quy hoach, ké hoach chuyén d6i ciia dja phuong va cac quy dinh
cua phap ludt vé quan 1y, sir dung dét trdng lva./.

UBND cip xi tiép nhén Ngudi dai dién to chire/hd gia dinh/ca nhan (7
(Ky, ho tén va déng ddu) (Ky, ho tén va déng ddu (néu co))
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Phu luc TIA
MAU THONG BAO KHONG TIEP NHAN DON DANG KY
CHUYEN DPOI CO CAU CAY TRONG TREN PAT TRONG LUA
(Ban hanh kém theo Thong tur s6 19/2017/TT-BNNPTINT ngay 09 théng 11 ndm 2017
ctia BY trucng B Nong nghiép va Phat trién néng thon)

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
(c4p x4, phudmg, thj trin) Déc 1ap - Ty do - Hanh phiic
So:...

THONG BAO
Vé viéc khong tiép nhan don ding ky chuyén ddi co chu ciy trong
trén dat trong laa

Can cir quy dinh tai Théng t sb 19/2016/TT-BNNPTNT ngay 27/6/2016 huéng din chi tiét
Piéu 4 Nghi dinh s6 35/2015/ND-CP ngay 13 thang 4 nam 2015 v& quan 1y sir dung dt trdng
lia; Thong tu sé  /2017/TT-BNNPTNT ngay thang nim 2017 cia Bd Nodng nghi¢p va Phat
trién nong thén sia dbi, bé sung mot sé diéu Théng tr sb& 19/2016/TT-BNNPTNT ngay
27/6/2016 huémg din chi tiét Diéu 4 Nghi dinh s6 35/2015/ND-CP ngay 13 théng 4 nam 2015 vé
quén 1y st dung dt trong lia va hudng din chuyén déi co cdu cay trong trén dét réng laa sang
trdng cdy ldu nam theo quy dinh tai Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 ctia Chinh
phti vé sira dbi, bd sung mét sé nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dét dai va céc quy dinh

khéac cta phép luét lién quan.
Uy ban nhén dén xa (phudmg, thi trin)....... thong bao:

Khong tiép nhin don dang ky chuyén di ciy trong trén dét trong la cla ......coeevereeeeee.
(ho, tén ngudri dai dién cia té chizc, ca nhén, hd gia dinh, td chirc);

B T o] | SRS USSP ST
Ly do khong tHEP Nhan ... sne s ssne s senesessrasssssssnanes
Yéu cau Ong/B#/td chirc.............. thue hién Théng b4o nay va cédc quy dinh cla phap luit vé

quan 1y, str dung dét trong lta./.

Neoi nhén: T/M. Uy ban nhén din cip xa
- Nguoi sit dung dat; (K¥, ho tén va dong déu) /w/
- Luu: VT.
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IV. LINH VUC LAM NGHIEP

1. Ding ky khai thac tin dyng gb rirng trong bing von tu diu tw, Khi chuyén
sang trong cao su cia té chirc, hd gia dinh, c4 nhin, cong dbng din cu thén

- Trinh ty thyc hién:

+ Céc tb chirc; HO gia dinh, c4 nhén, cong dong dan cur thon ndp hd so tai B phan
tiép nhan va tra két qua cua UBND cép x4;

+ Uy ban nhin dan cdp x4 kiém tra hd so va viét gidy bién nhan;
+ Hoan chinh hé so theo yéu ciu cia Uy ban nhan dén cép x&,
+ Nhén két qua tai tai B phan tiép nhan va tra két qua ciia UBND cép x4.

* Thoi gian tlep nhin ho so va tra két qua: Cac ngay lam vi¢c trong tudn tir thir
hai dén thir sau (budi sang tir 7 gio 00 dén 11 gior 30, budi chiéu tir 13 gi&r 30 dén 17 gio)
trir cac ngay I&.

- Cach thirc thue hién: Nop truc tiép.
- Thanh phin hd so: Ban ding ky khai thic cia hd gia dinh, c4 nhén, céng dong.
- 86 lwgng b hd so: 01 bd.

- Thoi han giai quyet Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir khi nhéan duge ban
dang ky, Uy ban nhén dan cip xa khdng c6 ¥ kién thi duoc khai thac theo ban ding ky.

- Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cip x4,

+ Co quan hodc ngudi c6 thim quyén dugc uy quyén hodc phan cip thuc hién:
Khong;

+ Co quan trye tiép thyre hién TTHC: Uy ban nhan dan cép xz:i;

+ Co quan phdi hop: Khéng.

- Mirc d9 cung cép dich vu céng truc tuyén: Mirc d6 2.

- D6i twgng thye hién thi tuc hanh chinh: Cac 6 chirc; Ho gia dinh, ¢4 nhén,
cOng ddng déan cu thon.

- Lé phi: Khong.

- Miu don, t& khai: Khong.

- Két qua thye hi¢n thia tuc hanh chinh: Van ban théng nhét.
- Yéu céu, diéu ki¢n thyc hién TTHC: Khéng.

- Ciin cir phap ly ciia TTHC: Diéu 7 Théng tu so 58/2009/TT-BNNPTNT ngay
09 thang 9 nam 2009 cua B$ Nong nghiép va Phat trién ndng thén vé viéc huéng ¢an

- -

trong cao su trén dit 1am nghiép. -

M
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2. Xac nhan ciia Uy ban nhan dan cap xa d6i véi 1im san chira qua ché bién
¢6 ngudn gbc khai thac tir rirng ty nhién

- Trinh ty thwe hién:

+ Chu 1am san chuén bj ddy di hd so theo quy dinh;

+ Chii 14m san ndp hd so tai Bo phén tiép nhan va tra két qua cia UBND cép x4;

+ Trudng hop hb so khéng hop 1¢ thi co quan tiép nhéan hd so cb trach nhiém
thong bao ngay cho chu 1am san biét va hudng dén chi 1dm san hoan thién hé so;

+ Thim dinh hd so: Trudng hop hé so dam bao ding quy dinh thi tién hanh xac
nhin ngay. Kiem lam dia ban tham muu cho Uy ban nhan dén x& xac nhan trén bang ké
lam san (c6 chir ky cia Kiém lam dia ban trén bang ké 1am san).

+ Xdc minh nguon gbc: Truomg hop cdn phai xac minh vé nguon gbc 1am san co
quan tiép nhan hd so tién hanh xac minh nhitng vén dé chua r6 vé héd so 1am san. Thoi

han xac nhan 14m séan trong truong hop phéi xac minh téi da khong qua 05 ngay lam
viée ké tir khi nhan di ho so hop 1€

 + Tra két qua: Nhn két qua tai tai BO phan tiép nhén va trd két qua cia UBND
cap x4.

_* Thoi gian }iép nhén hd so va tra két qua: Céc ngay lam viéc trong tgén tir thir
hai dén thir sau (budi sang tir 7 gir 00 den 11 gior 30, budi chicu tir 13 gio 30 dén 17 giv)
trir cac ngay lé.

- Cich thire thue hién: Nop truc tiép.
- Hé so gém:

+ Bang ké 1am san (theo miu s6 01 ban hanh kém theo Théng tu s6 01/2012/TT-
BNNPTNT ngay 04 thang 01 nam 2012);

+ Hoa don ban hang,

+ Tai liéu v& ngudn gde 1am san.

- S6 lwgng: 01 bo (ban chinh).

- Thoi han giai quyét:

+ Téi da 03 ngay 1am viéc sau khi nhén du hé so hop 18 (truomg hop khéng phai
Xac minh);

 +Téi da 05 ngay lam vigc sau khi nhan du ho6 so hop 1€ (truémg hop phai xéc minh

vé ngudn gbc lam san).

- Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan xi;

+ Co quan hodc ngudi ¢ thim quyén dugc uy quyén hodc phan cip thuc hién:
Khong;

+ Co quan truc tiép thue hién TTHC: Uy ban nhan dan x3;

+ Co quan phdi hop: Kiém 1am dia ban.

- Mirc d§ cung ciip dich vu cong truc tuyén: Mirc do 2.

- Dbi twrgng thuwe hién thii tue hanh chinh: T4 chirc, ci nhan. J

A’

- Lé phi: Khédng.
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- Miu don, to khai:

+ Bang ké 1am san theo miu s6 01 Thong tu s6 01/2012/TT-BNNPTNT ngay 04
thang 01 nam 2012 cia B$ Nong nghiép va PTNT;

+ 86 theo doi nhéap, xudt 1am sén Bang ké 1am sén theo mau sé 02 Thong tu sb
01/2012/TT-BNNPTNT ngay 04 thang 01 ndm 2012 ctia B§ Nong nghiép va PTNT .

- Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: X4c nhan trén bang ké 1am sén.

- Yéu céu, didu kién thye hién TTHC: Khong.

- Can cir phap ly cia TTHC:

+ Théng tu sé 01/2012/TT-BNNPTNT ngay 04/01/2012 ctia B4 Néng nghiép va
PTNT;

+ Thong tu s& 40/2015/TT-BNNPTNT ngay 21/10/2015 cia B6 Nong nghiép ve‘lL
PTNT. e
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Miu so 01: Bang ké 1am san, ban hanh kém theo Théng tu s6.01/2012/TT-BNN
ngay 4/01/2012 cta B truéng Bd Néong nghiép va Phat trién nong thén

.................... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
..................... Doc lap - Tw do - Hanh phiic

BANG KE LAM SAN

(Kem theo .......cc.cvvevvvivnannn, HEAY..ccrenn. Lrveriei 20, CUQoneiiiieceriecvearrenns )
TT | Ténlimsin| Nhom | Ponvi | Quy S6 Khéi | Ghi chii
g6 tinh cach lugng lugng
lam sian
1 2 3 4 5 6 7 8

Ngay.......... thang......... nam
XAC NHAN CUA CO QUAN CO | /
THAM QUYEN TO CHUC, CANHAN

(Ky tén, dong ddu, ghi ré ho tén) LAP BANG KE LAM SAN
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Miu sb 02: Sé theo déi nhip, xuat lim sin
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 01/2012/TT-BNN ngay 4/01/2012 cua B truéng Bo
Nong nghiép va Phat tricn ndng thon)

SO THEO DOI NHAP, XUAT LAM SAN

NHAP XUONG XUAT XUONG
Tén
Tén .
R lam N
lam Hb sin Ho
san so . SO
A . (Ncu : A
Ng'éy (Néu Bo‘*n S6 Khéi nl:ap Ng'ay I g5 l)o'rn S& Khéi x:nat
thang | 13 gd vi - Ivon laim | thing > vi e lrom lam
ndm | thi ghi | tinh yng "M | san | nam th'_ tinh one 8| san
thém kém glﬂn kém
nhém theo thém theo
x nhom
£0) 2
go)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chi: cudi mdi thang ghi tdng hop s luong, khéi lugng timg loai 1am sén nhip, xuit,

tn kho trong thang vao cudi trang cua thang dé.L7
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3. Xac nhén cia Uy ban nhin dan cip xa déi véi ciy canh, ciy bong mat, cay
cb thu cé nguon gbc khai thac tir vuon, trang trai, ciy trong phin tan cia td chirc;
cdy cé nguon goc khai thac tir rirng ty nhién, rung trong tap trung, viron nha, trang
trai, cdy phan tan ciia cong ddng din cu, h¢ gia dinh, ¢4 nhin

- Trinh ty thwe hién:

+ Chuén bi diy du hé so theo quy dinh;

+ Td qhtrc; ¢a nhan, ho g’ia dinh, cong déng din cu ndp ho so tai Bo phén tiép
nhén va trd két qua cda UBND cap x4;

Truong hop hd so khong hop 1€ thi co quan tiép nhan hd so co trach nhiém thong
bao ngay cho cha cdy canh biét va hudng dan chii cay canh hoan thién hd so.

+ Tham dinh hé so:
Uy ban nhdn dén xa xem xét x4c nhén cho chit cdy canh trong vong 03 ngay lam
viéc ké tir khi nhan du ho so hop [¢€.

Trudng hop can phai xac minh vé nguon goc cdy canh, cdy bong mat, cay ¢d thu
trde khi xac nhan co quan tiép nhan hd so thong bao cho chu cdy canh biét va tién ‘hanh
x&c minh nhirng vén dé chua rd vé hd so ngudn g cdy canh, cdy bong mat, cay ¢6 thu,
sd lugng, khon lugng, loai cdy; két thiic xac minh phai 1ap bién ban xac minh. Thoi han
x4c nhin ngudn gdc cdy canh trong truong hop nay tdi da khéng qua 05 ngay lam viéc
ké tir khi nhan du hd so hop 1&.

+ Nhan két qua tai tai Bo phan tiép nhan va tra két qua cia UBND cap xa.

_* Theoi gian }iép nhén hé so va tra két quas: Cdc ngay 1am viéc trong tgi‘m tir thu
hai dén thir sau (budi sang tir 7 gir 00 dén 11 gio 30, budi chiéu tir 13 gix 30 dén 17 gi0)
trir cac ngay l€.

- Ciach thire thye hién: Nép truc tiép.
- Thanh phén hd so:

+ Bang k& cdy cénh, cdy bong mdt. cdy co thu ban hanh tai Quyét dinh sé
39/2012/QD-TTg ban hanh kém theo Quyét dinh s& 39/2012/QD-TTg ngay 05/10/2012
cta Thi tuéng Chinh phu;

+ Hoé don GTGT hoédc Héa don ban hang;

+ Tai liéu vé& ngudn gbe cdy canh.

- S& lwgng hé so: 01 bd.

- Thri han giai quyét:

+ Téi da 03 ngay lam viéc sau khi nhan di hd so hop 18 (truong hgp khong phai
xac minh);

+ Ton da 05 ngay lam viéc sau khi nhdn di hd so hop 1€ (truong hop phai xac
minh vé& ngudn gbe cdy canh. cay bong mat, cay ¢b thu).

- Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:
+ Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh; Uy ban nhan dan xa;
+ Co quan hodc ngudi co tham quyén dugc uy quyén hoac phan cip thuc hién:
Khong; (e
P2
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+ Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhan dan xa;
+ Co quan phdi hop: Khéng.

- Mirc d9 cung cip dich vu ¢dng truc tuyén: Mirc d6 2.

- Pi twong thire hién thii tuc hanh chinh:

+Tb chirc;

+ Ca nhén, hd gia dinh, cdng dong dan cu.

- Lé phi: Khong.

- Méu don, t& khai: Bang ké cay canh, cdy bong mat, cdy ¢6 thy ban hanh tai
Quyét dinh s6 39/2012/QD-TTg ban hanh kém theo Quyét dinh s6 39/2012/QD-TTg
ngay 05/10/2012 cua Thu tudéng Chinh phu.

- Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Xéc nhan trén bang ké cdy canh.
- Yéu céu, diéu kién thyc hién TTHC: Khéng.

- Cén cir phap ly cia TTHC: Quyét dinh sé 39/2012/QD-TTg ngay 5/10/2012
ban hanh quy ché quan ly cdy canh, cdy bong mat, cdy cb thu. /
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Miu bang ké ciy canh, ciy bong mat, ciy c6 thu ban hanh kém theo Quyét dinh sb
39/2012/QD-TTg ngay 05/10/2012 ciia Thi twéng Chinh phii

(D), CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

........................... Péc lip — Tw do — Hanh phic

BANG KE CAY CANH, CAY BONG MAT, CAY CO THU
Keém theo (2)... .. ngay ../.J/20.. clid ...

Loai ciy Quy cich ciy
- P " S5 lur . )
1T | Ténthong | Ténkhoa | DUOmBlinb@i i cao | O° "8 | Ghichi
vi tri sat goc P (cay)
dung hoc dwéi canh (m)
(cm)

] Ngay ... thang ... nam 20)...

XAC NHAN CUA CO KIEM LAM DIA BAN DAl DIEN TO CHUC (3),

QUAN CO THAM QUYEN (4) CONG DONG, HQ G1A

(ky 1én, gh{ ro ho tén, thy tén, ghi ré ho tén) PINH, CA NHAN
dong dau) (ky 1én, ghi ré ho tén)

MW

(1) Ghi r& tén tb chirc/cong dong/hd gia dinh/ca nhan; dia chi.
(2) Ghi rd s hoa don ban hang hoac héa don gié tri gia tang cua tb chirc.
(3) Pai dién cho té chirc 1ap bang ké ky tén, ghi rd ho tén, dong déu cua td chirc.

(4) Déi voi xa, phudng, thi trdn c6 Kiém 1am dia ban thi Kiém 1am dia ban ky, ghi ré ho tén.

At

b
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V. LINH VUC THUY LQI

1. Cap glay phép cho cac hoat dong trong pham vi bao vé cong trinh thay loi
dwge quy dinh tai khoan 1,2,6,7,8 va 10 Pidu 1 Quyét dinh sb 55/2004/QD BNN ngay
01/11/2004 (D6i v6i cac cong trinh thiiy lgi phue vy xi, phuong, thi tran)

- Trinh ty thue hién:

+ Buére 1. TS chire, ca nhén dé nghi cép gidy phép chuin bj diy du hé so theo quy
dinh phap luit.

+ Buée 2. Nop hé so tai B phan tiép nhin va tra két qua thugc UBND cép xa.

Trong thosi han 03 (ba) ngay lam viéc ké tir ngay nhan ho so, Uy ban nhan dén cdp xa
tiép nhan kiém tra tinh déy dii cia hd so theo quy dinh, treong hop hé so khéng hop 1€ thi
phai théng bao va hlr(mg din té chirc, ca nhan hoan chinh hé so theo quy dinh. Khi ho so di
day du, hop 1€ thi viét glay hen giao cho ngudi ndp d6ng thoi giri hé so vé S& Nong nghiép
va Phat trién ndng thén dé tham dinh.

+ Buée 3. Qua trinh xem xét, tham dinh hd so.

Trong qué triﬂnh’thérr_l dinh hé so va kién] tra thuce té hi¢n truong néu ding véi quy
dinh. du dic¢u kién dé cap gidy phép thi d€ nghj ¢ap ¢6 tham quyén cap gidy phép.

+ Buée 4. Nhan két qua tai B phén tiép nhan va tra két qua thuée UBND cép xa.

Céng chirc tra két qua kidm tra gidy hen va tra }(ét qua cho nguoi nhan (trong trudng
hop nhdn hg, ngudi nhan ho phai ¢6 thém Giay uy quyen theo quy dinh).

* Théi gian tlep nhin hd so va tra ket qua: Cac ngay lam viéc trong tudn tir thir
Hai dén thir Sau (budi sang tir 7 gior 00 dén 11 gir 30, budi chiéu tir 13 gior 30 dén 17 gid)
trir cac ngay lé.

- Cach thire thyre higén: Nop truc tiép.
- Thanh phan, s6 luwgng ho so:

~+ bon dé nghi cap gidy phép hoat dong trong pham vi bao v€ céng trinh thiy lgi (Phu
luc s6 1 ban hanh kéem theo Théng tu 56 217201 1/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011
cua Bo Néng nghiép va Phat trién néng thon );

+ Hb so ky thuat da duge co quan nha nude c6 thim quyén phé duyét;
+ So hoa vi tri khu vuc tién hanh cac hoat déng dé nghi cip phép;

+ Béo cdo danh gia anh hudng cua hoat dong dén viéc van hanh va an toan cua cong
trinh thuay loi;

+ Vian ban thoa thudn véi 6 chirc, ci nhén truc tiép quan 1y khai thac va bao vé cong
trinh thuy loi;

+ Vin ban thoa thuan vé sir dung dét 1au dai hodc c6 thoi han vai cha sir dung dét hop
phap;
+ Bao cao danh gia tac dong mdi trurdong,

- S6 lwong hd so: 02 bd hd so (01 bd chinh va 01 bd sao c:hl_Jp)iW
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- Theéi han giai quyét'

+ D61 véi cac hoat dong quy dinh tai khoan 1, khoan 2, khoan 10 Diéu | Quyet dinh
$6 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 ndm 2004: Frong thoi han 25 ngay lam viée, ké tir
ngay nhan day dii hé so hop I¢, S& Nong nghiép va Phat men nong thoén cod trach nhi¢m
thidm dinh hé so, ktem tra thue t& hién truong khi can thiét, néu du diéu kién dé cAp phép thi
dé nghi UBND cap xa cép gidy phép; trirdng hop khéng du diéu kién dé cdp Pphép, S¢ Nong
nghi¢p va Phat trién néng thon théng bao UBND cap xa tra lai hd so cho t chire, ca nhin
dé nghi va thong béo 1y do khéng cip phép;

+ D61 véi cac hoat dong quy dinh tai khoan 6, khoan 7, khoan 8 DPiéu 1 Quyét dinh
50 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004: Trong thdi han 15 ngay lam vigc, ké tir
ngdy nhan day di hd so hop 18, So Néng nghiép va Phat tnen ndng thén ¢o trach nhiém
thim dinh hd so, klem tra thue té hién trudng khi can thiét, néu du diéu kién dé cip phép thi
d& nghi UBND cap x4 clp gidy phép; trudmg hop khong du diéu kién dé cép phép, S& Nong
nghiép va Phat trién néng thén thong bao UBND cap xa tra lai hd so cho t8 chire, ca nhan
dé nghi va thong bao 1y do khéng cép phép.

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan ¢dp xa;

+ Co quan hodc ngudi cé thdm quyén duwoc uy quyén hodc phan cdp thuc hién:
Khong;

+ Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Uy ban nhéin dan cap x3;

+ Co quan phdi hop: So Néng nghiép va Phat trién néng thon (Tham dinh).

- Mirc d6 cung cfnp dich vu céng truc tuyén: Mirc d6 2.

- Pbi twong thywe hién thii tuc hanh chinh: T4 chirc, ca nhan.

- Phi, I¢ phi: Khong.

- Tén miu don, mau t& khai: Pon dé nghi cdp gidy phép hoat dong trong pham vi
bao vé cdng trinh thay lgi (Phu luc s6 | ban hanh kém theo Théng tur s6 21/72011/TT-
BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cia B6 Néng nghiép va Phat trién néng thén).

- Két qua thwe hién tha tuc hanh chinh: Gia“iy phép.

- Yéu céu, diéu kién thye hién TTHC: Khéng.

- Can cir phap Iy ciia thia tuce hanh chinh:

+ Phéap Iénh Khai thac bao vé cong trinh thiy loi ndm 2001,

+ Nghi dinh ) 143/2003/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2003 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu coa Phap 1€nh Khai thac va bao v€ cong trinh thay lgi;

+ Thong tur s6 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua B6 Nong
nghiép va Phat trién néng thon vé viée stra d01 bd sung mdt s6 quy dinh vé thi tuc hanh
chinh trong linh vuc thuay loi theo Nghi quyét sé 57/NQ-CP ngay 15 thang 12 nam 2010; .
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+ Quyet dinh sb 55/2004/QD BNN ngay 01 thang 1 1 nam 2004 cua Bo Nong nghiép
va Phat trién néng thon vé ban hanh quy dinh viéc cdp gidy phép cho cac hoat dong trong
pham vi bao vé cong trinh thuy lgi;

+ Quyet dinh sé 62/2007/QD-BNN ngay 28 thing 6 nam 2007 cua B Nong nghiép
va Phat trién nong thon vé sira ddi, bd sung mot s didu cia quy dinh vé viée cap pheép cho
cac hoat dong trong pham vi bdo vé cong trinh thay lgi, ban hanh kém theo Quyet dinh sb
5§5/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nim 2004 ctia B Néng nghiép va Phat trién néng thofy
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Phuy luc 1: MAu don dé nghi cip gidy phép hoat dong trong pham vi bao vé cong
trinh thuy lgi
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 21/201 1/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua
B§ trudng BG Nong nghiép va Phat trién néng thén)

Tén to chite, cd nhéan CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Ty do - Hanh phuc

PON PE NGHI
CAP GIAY PHEP HOAT PONG TRONG PHAM VI
BAO VE CONG TRINH THUY LO1

Kinh giri: Uy ban nhan din xa (phuong, thi trén)...

Tén t6 chire, ca nhén xin cap giay phép:

Bia chi:

Bé nghi dugc cép gidy phép cho cdc hoat dong trong pham vi bdo vé€ cua cong trinh
thuy loi (tén hé thong cdng trinh thuy lo1) do (té€n to chire, ca nhan dang quan ly khai thac
cong trinh thiy lgi) quan ly véi cac ndi dung sau:

- Tén cac hoat dOng: «.coeeveevvveennenee
- Vi tri cha céc hoat djng............c.....
- Théi han xin cdp phép....; tir... ngay... thang....nim, dén ngay... thang... nam.....

Dé nghi Uy ban nhén dan xa (phuong, thi trdn)... xem xét va cho phép (tén té chic,
ca nhan xin cap phép) thuc hién céc hoat dong trén. Ching téi cam két hoat dong dung pham
vi duge phép va tuan tha cac quy dinh cua giay phép.

Té chire, ca nhin xin cap giéy phép
(Ky tén va déng diu hoac ky, ghi ré ho tén)/_
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2. Ciép gidy phép cho hoat dong trong ciy lau nim thudc loai ré in sdu trén Im
trong pham vi bao vé cong trinh thay lgi (D6i véi cac cong trinh thiiy loi phuc vu x4,
phwong, thi trin)

- Trinh tu thye hién:

+ Buée 1. Td chirc, cé nhan dé nghi cdp gidy phép chuin bi ddy du hé so theo quy
dinh phap luat.

+ Buée 2. Nop hd so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua thugc UBND cép xa.

Trong thoi han 03 (ba) ngay lam viée ké 1ir ngdy nhén hd so, Uy ban nhin dan cip xi
tiép nhin kiém tra tinh day du cia hé so theo quy dinh, truong hop hé so khéng hop 1€ thi
phai thong bao va huomg din té chirc, ca nhdn hoan chinh hé so theo quy dinh. Khi hé so da
day du, hop 1€ thi viét glay hen giao cho ngudi ngp dong thai giri hd so vé S& Néng nghiép
va Phat trién néng thén dé thim dinh.

+ Buée 3. Qua trinh xem xét, thim dinh hé so.

Trong qua trinh tham dinh hd so va klem tra thuc té hi¢n mm'ng néu ding véi quy
dinh. da didu kién dé cp gidy phép thi dé nghi cap c6 tham quyén cip gidy phép.

+ Buée 4. Nhan két qua tai B9 phén tlep nhan va tra két gua thuéc UBND cap x4,

Cong chirc tra két qua kiém tra gidy hen va tra }cét qua cho ngudi nhén (trong truong
hop nhidn hd, ngudi nhan hd phai cé thém Giay uy quyén theo quy dinh).

_* Théi gian tjép nhin hé so va tra két qua: Céc ngay lam viéc trong tuén tu thir
Hai dén thtr Sau (budi sang tir 7 gio 00 dén 11 gio 30, budi chiéu tir 13 gio 30 dén 17 gio)
trir cac ngay €.

- Céch thire thue hién: Nop truc tiép.

- Thanh phan, so lugng hd so:

~+bon dé nghi cép gidy phép hoat dfng trong pham vi bao v¢ cong trinh thiy lgi (Phu
luc s6 | ban hanh kém theo Thong tu 56 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011
ctta B§ Nong nghiép va Phat trién ndng thon);

+ So hoa vi tri khu vuc tién hanh cac hoat dong dé nghi cap phép;

+ Bao cao danh gia anh huong cta hoat dong dén viéc van hanh va an toan cua cong
trinh thuy lgi;

+ Van ban thoa thudn vdi té chire, ca nhan truc tiép quan ly khai thac va bao vé cong
trinh thuy lgi;

+ Vian ban thoa thuan vé sir dung dét lau dai ho#c co thai han véi chi sir dung dét hop
phap.

- $6 lwgng ho seo: 02 bd hd so (01 bd chinh va 01 bd sao chup).

- Thoi han giai quyét:

Trong thoi han 10 ngay lam viée, ké tir ngay nhan day du hd so hop 1€, S& Néng
nghiép va Phat trién néng thén ¢ trach nhiém tham dinh ho so, kiém tra thuc té hién t[uorng
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khi can thiét, néu du diéu kién dé cip phép thi dé nghi UBND cép xd cap gidy phép; trudng
hop khéng du didu kién dé cip phep, S& Néng nghiép va Phat trién néng thén théng béo
UBND cap xa tra lai hd so cho t6 chire, ¢4 nhan dé nghi cdp phép va théng bao Iy do khdng
cap phép.

- Co quan thuce hién tha tuc hanh chinh:

+ Co quan c¢6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhdn dan cip x3;

+ Co quan hoic ngudi c¢é tham quyén duge uy quyén hodc phan cip thuc hién:
Khéng;

+ Co quan truc tiép thire hién TTHC: Uy ban nhén dan cép xa

+ Co quan phéi hgp: S& Néng nghiép va Phét trién néng thon (Tham dinh).

- Mirc d$ cung cip dich vu cong trye tuyén: Mirc d 2.

- Doi twgng thuwe hién thii tuc hanh chinh: T4 chirc, ca nhan.

- Phi, I¢ phi: Khéng.

- Tén mau don, miu to khai: bon dé nghi cdp gidy phép hoat dong trong pham vi
bao vé cong trinh thay lgi (Phu luc sé 1 ban hanh kém theo Théng tu s6 21/2011/TT-
BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua By Nong nghiép va Phat trién néng thon).

- Két qua thiye hién tha tuc hanh chinh: Glay phép.

- Yéu ciu, didu kién thue hién TTHC: Khéng,

- Cén cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

+ Phap 1énh Khai thac bao vé cong trinh thuy lgi ndm 2001;

+ Nghi dinh 56 143/2003/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2003 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua Phap Iénh khai thac va bao vé cong trinh thuy loi;

+ Théng tr s6 21/2011/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nim 2011 cia Bé Néng
nghiép va Phat trién ndng thon vé sira dbi, bd sung mét s6 quy dinh vé thi tuc hanh chinh
trong linh vuc thuy loi theo Nghi quyét s6 57/NQ-CP ngay 15 thang 12 nam 2010;

+ Quyet dinh s 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004 cua B Nong nghiép
va Phat trién ndng thon vé ban hanh quy dinh viéc cdp gidy phép cho céc hoat dong trong
pham vi bao v¢ cong trinh thuy loi;

+ Quyet dinh sb 62/2007/QD-BNN ngay 28 thang 6 nam 2007 cua B Nong nghiép
va Phat trién ndéng thén vé sira ddi, bd sung mot sé diéu cua quy dinh vé viée cap phep cho
cac hoat dong trong pham vi bao v¢ cong trinh thuy lgi, ban hanh kem theo Quyet dinh s
55/2004/QB-BNN ngay 01 thiang 11 nam 2004 cia By Néng nghiép va Phat trién nong thé?.
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Phu luc 1: MAu don dé nghi cép giay phép hoat dgng trong pham vi bio vé cong trinh
thuy lgi
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua
Bé truong Bd Néng nghiép va Phat trién néng thén)

Tén t6 chirc, ca nhin CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Badc lap - Ty do - Hanh phuc

PON PE NGHI
CAP GIAY PHEP HOAT PONG TRONG PHAM VI
BAO VE CONG TRiNH THUY LI

Kinh giri: Uy ban nhén dan x (phuong, thi trdn)...

Tén 16 chirc. ca nhan xin cap gidy phép:
Dia chi:
$6 dién thoai.....cuvveereeererreerienn, SO FaXiervtrirerierieeeriseseseessssssnssessessenes

D& nghi duge cip gidy phép cho cic hoat ddng trong pham vi bdo v§ cia céng trinh
thiy loi (1én hé théng céng trinh thity lgi) do (tén td chirc, ca nhan dang quan Iy khai thac
cong trinh thay lgi) quan ly véi cac ndi dung sau:

- Tén céac hoat ddng: .....ccceevvrevreenenne.
- Vitri cua cac hoat dong.........cceeenee.
- Thoi han xin cip phép....; tir... ngdy... thang....nam, dén ngay... thang... nam.....

bé nghi Uy ban nhin dan x3 (phudmg, thi trén)... xem xét va cho phép (tén té chic,
ca nhan xin cap phép) thuc hién cac hoat dong trén. Chiing téi cam két hoat déng ding pham
vi dugce phép va tudn thu cac quy dinh cia giay phép.

Té chire, ca nhin xin cap giay phép{“7
(Ky tén va déng dau hoic Ky, ghi rd ho tén)
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3. Cip gidy phép khai thic cic hoat déng du lich, thé thao ¢c6 muc dich kinh
doanh; hoat dong nghién ciru khoa hoc lam anh hwéng dén van hanh, an toan cong
trinh va cic hoat dong kinh doanh dich vu trong pham vi bao vé céng trinh thay lgi
(Poi voi cac cong trinh thiy lgi phuc vu xa, phudng, thi trin)

- Trinh ty thwe hién:

+ Bwée 1. T4 chirc, ca nhan dé nghi cép gidy phép chuén bi diy du hd so theo quy
dinh phap luat.

+ Budre 2. Nop hé so tai B6 phan tiép nhin va tra két qua thugc UBND cip x4.

f Trong thoi han 03 (ba) ngay lam viée ké tir ngay nhén ho so, U){ ban nhén déan cép xa
tiép nhan kiém tra tinh dé}i dﬁ_cﬁa ho so theo quy dinh. truong hop hé so khéng hep I¢ thi
phai thong bao va huéng dan 6 chirc, ca nhén hoan chinh ho so theo quy dinh. Khi hé so da

day du, hgp 1€ thi viét glay hen giao cho ngudi ndp dong thoi giri hé so vé S& Néng nghiép
va Phat trién noéng thén dé thim dinh.

+ Bude 3. Qua trinh xem xét, thim dinh ho so.

Trong qua trinh tham dinh hé so va klem tra thuc té hién truong néu dung véi quy
dinh, do didu kién dé cp gidy phép thi dé nghi cap ¢6 tham quyén cap gidy phép.

+ Buéde 4. Nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua thuée UBND cép xa.
Coéng chire tra két qua kiém tra gidy hen va tra !(él qua cho ngudi nhén (trong truong
hgp nhan hg, ngudi nhan hé phai cé thém Gidy uy quyén theo quy dinh).
* Thai gian tiép nhan hd so va tra két qua: Cac ngay lam viée trong tudn tir thir
Hai dén thir Sau (budi sang tir 7 gi¢r 00 dén 11 gid 30, budi chiéu tir 13 gior 30 dén 17 gio)
trir cac ngay lé.
- Céch thirc thire hién: Nép truc tiép.
- Thanh phén, s6 lrong h so:
+ Don d& nghi cip gidy phép hoat déng trong pham vi bao vé céng trinh thiy lgi (Phu

luc s 1 ban hanh kém theo Théng tur s6 21/201 1/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011
cua Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon);

+ Dy an dédu tu di dirge co quan ¢6 thim quyén phé duyét;

+ So hoa vi tri khu vure tién hanh cac hoat dong dé nghi cip phép;

+ Bdo cdo danh gia anh hudng cua hoat déng dén viée van hanh va an toan cua cdng
trinh thuay loi;

+ Vin ban thoa thudn véi té chire, ¢& nhén tryre tiép quan Iy khai thac va bao vé cong
trinh thuy lo1i;

+ Van ban thoa thudn vé str dung d4t 1au dai hodc c6 thoi han voi cha sir dung dat hop
phap;

+ Bdo cao danh gia tac dong maoi truong,.
M

- S6 lugng hd so: 02 bd hé so (01 bd chinh va 01 b sao chup)/
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- Thoi han giai quyét: Trong thoi han 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan diy da hé
so hop 1€, S6 Néng nghigp va Phat trién ndng thén cé trach nhi¢m thdm dinh hé $0, kiém tra
thure té hién truong khi can thiét, néu di didu kién dé cép phép thi dé nghi UBND cap X3 cip
gidy phép; truong hop khong du diéu kién dé cap phép, S& Nong nghi¢p va Phat trién nong
thon thong biao UBND cap xa tra lai hd so cho t6 chirc, ca nhan dé nghi cdp phép va thong
bao Iy do khéng cap phép.

- Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:

+ Cor quan ¢6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan cdp xa;

+ Co quan hodc nguoi cd thim quyén duge uy quyén hodc phin cap thuc hién:
Khéng;

+ Co quan true tiép thue hién TTHC: Uy ban nhén dan cédp x&;

+ Co quan phdi hop: S& Néng nghiép va Phat trién ndng thén (Tham dinh).

- Mikrc d§ cung cip dich vu cong trire tuyén: Mic d6 2.

- Pbi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Té chirc, ca nhan.

- Phi, I€ phi: Khong,

- Tén miu don, mu t& khai: Don dé nghi cip gidy phép hoat dong trong pham vi
bao v¢ cong trinh thiy loi (Phy luc s0 1 ban hanh kém theo Théng tu so 21/2011/TT-
BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 caa B Nong nghiép va Phat trién nong thén).

- Két qua thyee hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép.

- Yéu ciu, diéu kién thyc hién TTHC: Khéng.

- Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

+ Phap 1énh Khai thac bao vé cong trinh thay lgi nam 2001;

+ Nghi dinh s6 143/2003/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2003 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mgt s6 diéu ciia Phap 1€nh khai thac va bao v€ cdng trinh thuy loi;

+ Théng tu sé 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua B Nong
nghi¢p va Phat trién ndng thén ve swra d6i, bo sung mot s6 quy dinh vé thi tuc hanh chinh
trong linh vuc thuy lgi theo Nghi quyét s6 57/NQ-CP ngay 15 thang 12 ndm 2010;

+ Quyet dinh sé 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 ndm 2004 cua B4 Nong nghi€p

va Phat trién néng thoén vé ban hanh quy dinh viéc cip gidy phép cho cac hoat déng trong
pham vi bao vé cong trinh thuy loi;

+ Quyel dinh sé 62/2007/QD-BNN ngay 28 thang 6 nam 2007 cua B Nong nghiép
va Phét trién nong thén vé sira dbi, bd sung mét sb diéu cha quy dinh vé viée cép phép cho
céc hoat dong trong pham vi bao vé céng trinh thuy loi, ban hanh kém theo Quyét dinh s
55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004 cia B6 Néng nghiép va Phat trién nong thc’nl.
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Phy luc 1: Miu don dé nghi cAp gidy phép hoat déng trong pham vi bao vé cing
trinh thuy loi
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 21/2011/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua
B6 truong BS Nong nghiép va Phat trién néng thén)

Tén t6 chire, ca nhin CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 1ap - Ty do - Hanh phuc

PON DE NGHI
CAP GIAY PHEP HOAT PQNG TRONG PHAM VI
BAO VE CONG TRINH THUY LI

Kinh gun: Uy ban nhéin din xd (phudmg, thi tran)...

Tén té chirc, ca nhan xin cép gidy phép:

Dia chi:

Dé nghi duoc cip gidy phép cho cic hoat dong trong pham vi bao vé clia cdng trinh
thay lgi (tén hé thong cong trinh thuy lgi) do (tén té chirc, ca nhan dang quan ly khai thac
cong trinh thuy loi) quan ly vai cac ndi dung sau:

- Tén cac hoat dfng: .....ccovvvreernnne.
- Vi tri ciia cac hoat ddng.......ccovevene
- Thoi han xin cip phép....; tir... ngay... thang....nam, dén ngay... thang... nam.....

Dé nghi Uy ban nhan dan xa (phuong, thi trén)... xem xét va cho phép (tén té chirc.
ca nhan xin cap phép) thuc hién cac hoat dong trén. Chiung 161 cam két hoat dong ding pham
vi dugce phép va tuan thu cac quy dinh cua gidy phép.

T6 chire, ¢4 nhan xin cap gidy phép La/,/
(Ky tén va dong dau hoic ky, ghi ré ho tén)
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4. Cap giay phép cho cac hoat dong giao théng vin tii ciia xe co giéi trong pham
vi bae v¢ edng trinh thay lgi; trur cac truomg hop sau: a) Cac loai xe mo té hai banh, xe
md t6 ba banh, xe gan may, xe co gidi dung cho ngwdi tan tit; b) Xe co gidi di trén
dwdng giao thong cong cong trong pham vi bio v¢é cong trinh thuy lgi; ¢) Xe co gioi di
qua cong trinh thay loi ket h0p duong giao thong cong cong c6 tai trong, kich thudc
phu hop vai tiéu chuén thiét ké ciia cong trinh thiy lgi (P6i véi cac cong trinh thiy loi
phuc vy xa, phudng, thi tran)

- Trinh tu thue hién:

+ Buée 1. Té chirc, ca nhan dé nghi cép gidy phép chuin bi diy du hé so theo quy
dinh phap luat.

+ Buée 2. Nop hé so tai B phén tiép nhan va tra két qua thudec UBND cép x4.

Trong thoi han 03 (ba) ngay lam viéc ké tir ngay nhén hé so, Uy ban nhén dan cap xa
tiép nhan kiém tra tinh day di cua hd so theo quy dinh, truong hop hé so khéng hop 1€ thi
phai thong bao va hucmg dan t6 chire, ca nhan hoan chinh hé so theo quy dmh Khi hé so da
day du, hop 1é thi viét glay hen giao cho ngudi ngp dong thoi guri ho so vé S Néng nghiép
va Phat trién néng thén dé thim dinh.

+ Buéde 3. Qué trinh xem xét, tham dinh hé so.

Trong qua tri‘nh’thﬁn} dinh hd SO va kiérr} tra thye té hi¢n truomg néu ding voi quy
dinh. du diéu kién dé cap giay phép thi dé nghi cap c6 tham quyén cap giay phép.

+ Bwérc 4. Nhin két qua tai Bo phén tiép nhan va tra két qua thuéc UBND cép x4,

Céng chire tra két qua kiém tra gidy hen va tra ket qua cho nguol nhén (trong truong
hop nhan hd, ngudi nhan ho phai cé thém Gidy uy quyén theo quy dinh).

_* Thoi gian twlep nhin hd so va tra két qua: Cac ngay lam viéc trong tqé’ln tur thor
Hai dén thir Sau (budi sang tir 7 gio 00 dén 11 git 30, budi chiéu trr 13 gio 30 dén 17 gio)
trir cac ngay le.

- Cach thire thue hién: Nop truc tiép.

- Thanh phan, s6 lwgng ho so:

~+Don dé nghi cip gidy phép hoat dong trong pham vi bao vé cong trinh thay loi (Phu
luc s6 1 ban hanh kém theo Thong ur s6 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 ndm 2011
ctia Bo Nong nghiép va Phat trién néng thén),

+ Ban sao chup $6 ding kiém xe mang theo ban chinh dé déi chiéu khi nép hd so;
+ S0 hoa vi tri khu vuec tién hanh céc hoat dong dé nghi ce‘ip phép:

+ Bao cao danh gia anh huong cua hoat dong dén viéc van hanh va an toan ciia cong
trinh thuy loi;

+ Vian ban thoa thuin véi t chirc, ca nhan truc tiép quan 1y khai thac va bao vé cong
trinh thuy loi.

- S0 hrong hd so: 02 bd hd so (01 bd chinh va 01 bé sao chup) {-’?
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- Thoi han gidi quyét: Trong thdi han 07 ngay lam viée, ké tir ngay nhéan day du hd
SO hop €, SO Nong nghiép va Phat tnen ndng thon cd trach nhi¢m thim dinh hé so. klem tra
thyc té hién trudong khi can thiét, néu du diéu klen dé cap phép thi dé nghi UBND cap xa cdp

gidy phép; trudmg hop khéng du diéu kién dé cap phép, S Nong nghi¢p va Phat trién néng
thén thdng bao UBND cép xa tra lai hd so cho td chirc, ca nhan dé nghi va théng bao ly do

khong cap phép.

- Co guan thue hién thi tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén cép x4,

+ Co quan hodc ngudi c¢6 thim quyén dwoc uy quyén hoac phin cép thyc hién:
Khong;

+ Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: Uy ban nhan dan cip xi;

+ Co quan phdi hop: S& Néng nghiép va Phat trién ndng thon (Thim dinh).

- Mirc d¢ cung c:flp dich vu edng truc tuyén: Mirc do 2.

- Pbi twgng thye hién thi tue hanh chinh: T4 chire, ca nhan.

- Phi, 1€ phi: Khong.

- Tén miu don, mAu t& khai: Don dé nghi cép gidy phép hoat dng trong pham vi
bao vé cong trinh thiy lgi (Phy luc s6 1 ban hanh kém theo Thong tu s6 21/2011/TT-
BNNPTNT ngay 06 thang 4 ndm 2011 ctia B§ Nong nghiép va Phat trién néng thon).

- Két qua thye hién tha tuc hanh chinh: Gidy phép.

- Yéu chu, diéu kién thuwe hién TTHC: Khong.

- Can cir phap ly cia thu tuc hanh chinh:

+ Phép 1énh Khai thac bao vé cong trinh thuy lgi nam 2001;

+ Nghi dinh s6 143/2003/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2003 caa Chinh phi quy
dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cia Phap lénh Khai thic va bao vé cdng trinh thiy loi;

+ Thong tu s6 217201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua B Noéng

nghiép va Phat trién nong thon vé viée sura d01 bd sung mot ) quy dinh vé thu tuc hanh
chinh trong linh vure thiy lgi theo Nghi quyét s6 57/NQ-CP ngay 15 thang 12 ndm 2010;

+ Quyét dinh s6 55/2004/QD-BNN  ngay 01 thang 11 nim 2004 cua B Nong
nghiép va Phat trién néng thén vé ban hianh quy dinh viéc cép gidy phép cho céc hoat dong
trong pham vi bao v€ cdng trinh thuy loi;

+ Quyet dinh sé 62/2007/Qb-BNN ngay 28 thang 6 nam 2007 cia B¢ Nong nghiép
va Phat trién nong thon vé sita déi, bé sung mot sb diéu cua quy dinh vé viée cip phep cho
cac hoat dong trong pham vi bao vé céng trinh thiy lgi, ban hanh kém theo Quyet dinh sé
55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004 ctia B4 Nong nghiép va Phat trién ndng thén.

b
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Phu luc 1: Miu don dé nghij cap giay phép hoat dong trong pham vi bao vé cong
trinh thuy lgi
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua
B¢ truong B6 Nong nghiép va Phat trién ndng thon)

Tén tb chirc, ca nhan CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
DPaéc 1dp - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI
CAP GIAY PHEP HOAT DQNG TRONG PHAM VI
BAO VE CONG TRINH THUY LOI

Kinh guri: Uy ban nhan dan xa (phudng, thi tran)...

Tén t6 chirc, c4 nhan xin cap giay phép:

Pia chi:

Dé nghi duge cdp gidy phép cho cac hoat dong trong pham vi bao vé clia cong trinh
thiy lgi (tén hé thong céng trinh thuay lgi) do (tén to chirc, ca nhan dang quan ly khai théc
cong trinh thuy lgi) quan ly vai cac néi dung sau:

- Tén cac hoat ddng: ....ccceovrvvrcernnennne
- Vitri cia cac hoat dong...................
- Thoi han xin cdp phép....; tir... ngay... thang....ndm, dén ngay... thang... nim.....

pé nghi Uy ban nhan dén xa (phudng, thi trdn)... xem xét va cho phép (tén tb chirc,
ca nhan xin cap phép) thuc hién cac hoat d@ng trén. Chiling t61 cam két hoat dong ding pham
vi duge phép va tuédn tha cac quy dinh cua giay phép.

Té chikc, ca nhin xin cip gidy phép {"“/
(Ky tén va déng diu hodc ky, ghi rd ho tén)
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5. Cz’ip giﬁy phép cho hoat dong ndé min va cac hoat dong giy nd khong giy tac
hai khac trong pham vi bao v¢ cong trinh thuy lgi (Poi véi cac cong trinh thay lgi phue
vu xi, phuong, thi tran)

- Trinh tir thye hién:

+ Bwdc 1. TG chirc, ca nhan dé nghi cdp gidy phép chuén bj diy di hd so theo quy
dinh phap luat.

+ Bude 2. Nop hé so tai B phan tiép nhan va tra két qua thude UBND cdp xa.

] Trong thot han 03 ‘(ba) ngay Iz‘i‘m viéc ké tir ngay nhéan hd so, Uy‘ ban nhan dén cép xi
ti€p nhén kiém tra tinh déy du cua ho so theo quy dinh, truong hop ho so khong hop 1§ thi
phai thong bao va huéng dan t6 chirc, ca nhén hoan chinh ho so theo quy dinh. Khi ho so da
ddy du, hop 1¢ thi viét gidy hen giao cho ngudi ndp dong thoi gui ho so ve S¢ Nong nghigp
va Phat trién néng thén dé tham dinh.

+ Bude 3. Qué trinh xem xét. thim dinh hd so.

Trong qud trinh tham dinh hd so va klem tra thue té hién truong néu ding voi quy
dinh, da diéu kién dé cap gidy phép thi dé nghij ¢ip c6 thim quyén cap gidy phép:

+ Bwée 4. Nhan két qua tai BS phin tiép nhén va tra két qua thuéc UBND cap xa.

Coéng chire tra két qua kiém tra gidy hen va tra }(ét qua cho ngudi nhén (trong truong
hop nhdn hd, ngudi nhan hd phai co thém Giay uy quyén theo quy dinh).

* Theoi gian tjép nhin hd so va tra két qua: Cac ngay lam viée trong tudn tir thir
Hai dén thu Sau (budi sang tir 7 g1y 00 dén 11 gid 30, budi chieu tir 13 gid 30 dén 17 gid)
trir cac ngay lé.

- Céch thire thue hién: Nop truc tiép.

- Thanh ph:‘?m, $0 lwgng hd so:

+ Pon dé nghj cip glay phep hoat dong trong pham vi bao vé cong trinh thay lgi (Phu
luc s6 01 ban hanh kém theo Thong tir s6 217201 I/TT-BNNPTNT ngdy 06 thang 4 nam
2011 cua B§ Nong nghiép va Phat trién ndng thon);

+ Ban sao cong ching hd chiéu né min ddi voi cac hoat dong quy dinh tai khoan 9
bicu 1 cia Quyét dinh s6 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 ndm 2004 cua B§ Nong
nghiép va Phat trién ndng thon;

+ So hoa vj tri khu vuc tién hanh cac hoat déng dé nghi cép phép;

+ Van ban thoa thudn véi t6 chire, ca nhan truc tiép quan ly khai thac va bao vé cong
trinh thuy loi;

+ Vin ban thoa thuan vé sir dung dit lau dai hodc ¢6 thoi han vai chu sir dung dit hop
phap;

+ Bao céo danh gia tdc dong moi trurdng,

-S6 lugng ho so: 02 bd hé so (01 bd chinh va 01 bd sao chup).!/
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- Théi han giai quyét: Trong thdi han 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan diy da hd
so hop 1€, S& Nong nghi¢p va Phat trlen néng thén co trach nhiém thim dinh ho so, klem tra
thyc t€ hién truomg khi can thiét, néu du diéu ki€n dé cép phép thi dé nghi UBND cap xa cap
gidy phép; trudong hop khéng du diéu kién dé cap phép, S& Nong nghiép va Phat trién nong
thén théng bao UBND cap xa tra lai hé so cho té chirc, ca nhan dé nghi cip phép va thong
bao 1y do khéng cip phép.

- Co quan thwe hién thu tuc hanh chinh:

+ Co quan ¢ tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cAp xi;

+ Co quan hodc ngudi ¢b thim quyén duge uy quyén hodc phan cap thuc hién:
Khéng;

+ Co quan truc tiép thuce hién TTHC: Uy ban nhén dan cAp x;

+ Co quan phdi hop: S& Nong nghiép va Phét trién néng thén (Tham dinh).

- Mikc d§ cung cip dich vu cong tryce tuyén: Mirc d6 2.

- D6i twgng thyuc hién thi tuc hanh chinh: TS chic, ca nhan.

- Phi, 1€ phi: Khong.

- Tén miu den, miu t& khai: Don dé nghi cép gidy phép hoat dong trong pham vi

bao vé€ cong trinh thuy lgi (Phu luc s6 1 ban hanh kém theo Théng w sd 21/2011/TT-
BNNPTNT ngay 06 thang 4 niam 2011 cua By Nong nghiép va Phat trién noéng thon).

- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép.

- Yéu ciu, diéu Kién thye hién TTHC: Khong.

- Cin cu phap ly cia tha tue hanh chinh:

+ Phap 1énh Khai thac bao vé cong trinh thay lgi nam 2001;

+ Nghi dinh sb 143/2003/ND-CP ngay 28 thang 11 ndm 2003 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu ctia Phap 1énh Khai thac va béo v§ cdng trinh thuy lgi;

+ Thong tr sé 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cua Bg Noéng
nghiép va Phat trién néng thon vé viéc sura (‘101 bd sung mot sé quy dinh vé thu tuc hanh
chinh trong linh vyc thuy lgi theo Nghi quyét sé 57/NQ-CP ngay 15 thang 12 nam 2010;

+ Quyét dinh s6 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nim 2004 cia Bo Néng
nghiép va Phat trién néng thon vé ban hanh quy dinh viéc cap gidy phép cho cac hoat dong
trong pham vi bao v€ cong trinh thuy loi;

+ Quyet dinh sé 62/2007/QD-BNN ngay 28 thang 6 nam 2007 cia B4 Nong nghiép
va Phét trién néng thén vé sira déi, bd sung mét sé diéu cua quy dinh vé viée cip phép cho

cac hoat dong trong pham vi bao vé cong trinh thay lgi, ban hanh kem theo Quyet dinh sé
55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004 cua Bé Néng nghiép va Phat trién nong thor

-
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Phu luc 1: Miu don dé nghi cip gidy phép hoat dong trong pham vi bao vé cong
trinh thuy lgi
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 21/2011/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cia
Bo truong Bo Néng nghiép va Phat trién néng thén)

Tén td chirc, c4 nhan CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Ddgc 1ap - Tu do - Hanh phac

PON PE NGHI
CAP GIAY PHEP HOAT DONG TRONG PHAM VI
BAO VE CONG TRINH THUY LQI

Kinh gii: Uy ban nhan dan xa (phudng, thi tran)...

Tén t6 chirc, ca nhan xin cap gidy phép:

Pia chi:

Dé nghi duge cip gidy phép cho cic hoat dong trong pham vi bao vé ciia céng trinh
thiy lgi (tén hé théng cong trinh thuy Igi) do (tén t6 chirc, ca nhan dang quan ly khat thac
cong trinh thay logi) quan ly voi cac ndi dung sau:

- Tén cac hoat d0ng: ..ccoevvvvvrnivrierennnn.
- Vitri cua cac hoat dong...................
- Thoi han xin cép phép....; tir... ngdy... thang....ndm, dén ngay... thang... nam.....

Dé nghi Uy ban nhan dan xa (phuong, thi trn)... xem xét va cho phép (tén 16 chiic,
ca nhan xin cap phép) thuc hién cac hoat déng trén. Chiung t6i cam két hoat dong dung pham
vi dugce phép va tuan thu cac quy dinh cua gidy phép.

T6 chire, ca nhin xin cip gidy phép
(Ky tén va déng diu hoic ky, ghi rd ho tén){w

o
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6. Gia han, diéu chinh néi dung gidy phép cho cac hoat déng trong pham vi bao
vé cong trinh thiy lgi (Ddi véi cac cong trinh thiy lei phuc vu xi, phudng, thi trin)

- Trinh ty thue hién:

+ Buée 1. T chirc, ca nhan d& nghij cdp gidy phép chuin bi ddy du hd so theo quy
dinh phap luat.

+ Bwéc 2. Nop hd so tai Bo phan tiép nhén va tra két qua thugc UBND cép xa.

Trong thoi han 03 (ba) ngay lam viée ké tir ngay nhén hd so, Uy ban nhan dan cip xa
tiép nhén kiém tra tinh day du cia hé so theo quy dinh, trudng hop hd so khéng hop 1€ thi
phai thong bao va hudng dan t6 chirc, ca nhan hoan chinh hé so theo quy dinh. Khi hé so da
day da, hop 1€ thi viét glay hen giao cho ngudi nép ddng thdi giri hé so vé S& Nong nghiép
va Phat trién néng thén dé thim dinh.

+ Buéce 3. Qua trinh xem xét, tham dinh hd so.

Trong qua trinh thém dinh hé so va kién} tra thuc té hién truong néu dung véi quy
dinh, da dicu kién dé cap giay phép thi d¢ nghi cap co tham quyén cap gidy phép.

+ Buée 4. Nhan két qua tai B phan tiép nhén va tra két qua thugc UBND cép xd.

Céng chirc tra két qua kiém tra gidy hen va tra _két qua cho nguoi nhén (trong truimg
hgp nhin hd, ngudi nhan hd phai ¢é thém Giay uy quyeén theo quy dinh).

* Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: Céc ngay lam vigc trong tudn tir thir
Hai dén thir Sau (budi sang tir 7 gio 00 den 11 gior 30, budi chiu tir 13 gio 30 dén 17 gio)
trir cac ngay lé.

- Cach thire thue hién: Nop truc tiép.

- Thanh phan, $0 lrgng hd so:

+ Don dé nghi gia han. diéu chinh noi dung gidy phép cho céc hoat dong trong pham
vi bao v¢ cong trinh thuy lgi (Phy luc s6 2 ban hanh kém theo Théng tr s6 21/2011/TT-
BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 cia B6 Néng nghiép va Phat trién ndng thon),

+ Ban sao gidy phép da duoc cip;

+ Ho so thiét ké ky thudt bd sung hosic Dy én dau ti b sung, phuong 4n bao dam an
toan cho cong trinh da duoc co quan ¢6 tham quyén phé duyét (d6i vdi trudmg hgp dé nghi
diéu chinh néi dung giay phép);

+ Vin ban théa thudn vdi td chire, ca nhén truc tiép quan ly khai thac va bao vé cong
trinh thay lgi;

- 86 Irgng hd so: 02 b hd so (01 bo chinh va 01 bd sao chup).

- Thoi han giai quyét:

+ D& véi hoat déng quy dinh tai khoan 3, khoan 5 Diéu 1 Quyét‘dinh sb
55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 ndm 2004: Trong thoi han 5 ngay lam viéc, ké tir ngay

nhan day di ho so hop 1€, S6 Nong nghiép va Phat tri€n ndng thon 6 trach nhiém tham dijnh
ho so, kiém tra thuc té hién truomg khi can thiét, néu du didu kién dé gia han, diéu chinh nfi -

yy
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dung gidy phep thi & nghi UBND cAp xa cdp gia han, diéu chinh noi dung; truong hop
khong du diéu ki¢n gia han, diéu chinh nét dung So Nong nghiép va Phat trién néng thon
théng bao UBND cép x3 tra lai hd so cho td chire, ca nhan dé nghi cdp phép va thong bao Iy
do khéng gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép;

+ Dbi vé6i hoat dong quy dinh tai khoan 4, khoan 6, khoan 7, khoan 8, khoan 9 Diéu 1
Quyét dinh s6 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004: Trong thdi han 10 ngay lam
viée, ké tir ngay nhén diy du hd so hop I¢, So Noéng nghiép va Phat tr1en néng thén ¢o trach
nhiém tham dinh hé so, klem tra thue 1€ hién truong khi can thlet néu du diéu kién dé gia
han, diéu chinh ndi dung glay phép thi dé nghi UBND cép xa cép gia han, diéu chinh noi
dung; trudng hop khéng du diéu kién gia han, diéu chinh ndi dung S& Nong nghiép va Phat
trién néng thén thong bao UBND cap xd tra lai hd so cho td chtre, ca nhan dé nghi cép phép
va thdng bao Iy do khéng gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép;

+ Di véi hoat dong quy dinh tai khoan 1, khoan 2, khoan 10 Didu 1 Quyét dinh sé
55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nim 2004: Trong thdi han 15 ngay [am viée. ké tir ngay
nhin diy du hd so hop 1€ S& Néng nghiép va Phét trién ndng thon ¢6 trach nhiém thdm dinh
hé so, klém tra thuc té hién trudng khi cém thlét néu du didu kién dé gia han, diéu chinh néi
dung gidy phep thi dé nghi UBND cdp xd cép gia han, diéu chinh ndi dung; truong hop
khéng du diéu ki¢n gia han, didu chinh ndi dung S& Nong nghi€p va Phat trién néng thon
théng bao UBND cép xa tra lai hé so cho 6 chirc, ca nhin dé nghi cdp phép va thong bao Ly
do khéng gia han, diéu chinh néi dung gidy phép.

- Co quan thye hién tha tyc hanh chinh:

+ Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cép x;

+ Co quan hodc ngudi ¢é thdm quyén duge uy quyén hodc phin cép thuc hién:
Khéng;

+ Co quan truc tiép thuc hién TTIHC: Uy ban nhan dan cép xi;

+ Co quan phdi hop: S& Néng nghiép va Phat trién néng thén (Tham dinh).

- Mire d§ cung cip dich vu edng trwe tuyén: Mirc do 2.

- P6i twong thuc hién thi tye hanh chinh: T4 chirc, c4 nhan.

- Phi, 1€ phi: Khong.

- Tén miu don, mau t& khai: Don dé nghi gia han, diéu chinh néi dung gidy phép
cho cac hoat dong trong pham vi bao vé céng trinh thuy lgi (Phu luc s6 2 ban hanh kém theo
Théng tu sb 21/201 I/TT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nim 2011 cia B6 Nong nghiép va
Phat trién néng thén).

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép.

- Yéu ciu, diéu kién thue hién TTHC: Khéng,

- Can cir phap ly cia thi tue hanh chinh:

+ Phap Iénh Khai thac bao vé ¢Ong trinh thuy loi nam 2001, Ly
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+ Nghi dinh ) 143/2003/ND-CP ngay 28 thang 11 nam 2003 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mét so diéu cua Phap lénh Khai thac va bao vé cong trinh thuy lgi;
+ Thong tu s& 21201 UTT-BNNPTNT ngay 06 thang 4 nam 2011 ciua B§ Nong

nghiép va Phét trién néng thon vé viée sua d01 bd sung mdt sé quy dinh vé thi tuc hanh
chinh trong linh vuc thiy 1o theo Nghi quyét s6 57/NQ-CP ngay 15 thang 12 nim 2010;

+ Quyét dinh sb 55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004 cua B¢ Nong
nghiép va Phat trién néng thén vé ban hanh quy dinh viéc cép gidy phép cho cac hoat dong
trong pham vi bao vé cong trinh thuy loi;

+ Quyet dinh s6 62/2007/QD-BNN ngay 28 thang 6 ndm 2007 cua Bé Nong nghiép
va Phat trién néng thon vé sira ddi, bd sung mot sé didu cia quy dinh vé viée cap pheép cho

cac hoat déng trong pham vi bao vé cdng trinh thiy lgi, ban hanh kém theo Quyet dinh sé
55/2004/QD-BNN ngay 01 thang 11 nam 2004 cia B Nong nghiép va Phat trién néng thorzh
/
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Phu luc 2: Méu don dé nghi gia han sir dung (hoic diéu chinh ndi dung) giay
phép hoat dong trong pham vi bao vé cong trinh thiy lgi

(Ban hanh kém theo Théng tu s6 21/2011/TT-BNNPTNT ngay 06 théng 4 nam 2011 cua
B§ truong BO Nong nghiép va Phat trién ndng thdn)

Tén t6 chire, ca nhan CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Béce lap - Tu do - Hanh phuc

., ngdy.... thang.... ndm.....

PON PE NGHI GIA HAN SU DUNG (HOAC PIEU CHINH NQI DUNG )
GIAY PHEP HOAT PONG TRONG PHAM VI BAO VE CONG TRINH THUY LQI

Kinh giri: Uy ban nhan dan xa (phuong, thi trdn)....

Tén td chirc, ¢4 nhan d& nghi gia han sir dung diéu chinh ndi dung gidy phép:

Dia chi:
SO i8N thoait oo, S8 FaX: rveeereeeeeeerisrnen,
Pang tién hanh cac hoat dong........ trong pham vi bao vé cong trinh thuy loi tai vitri

theo gidy phép sb.... ngay... thang... nam... do (Tén co quan cip phép); thoi han st dung gidy
phép tir..... dén.....

Pé nghi Uy ban nhdn din xa (phudng, thi tran) xem x¢ét va cho phep (tén td chirc,
ca nhén xin gia han, hodc didu chinh ndi dung gidy phép) duoc tiép tuc hoat dong trong
pham vi bao vé céng trinh thuy loi véi nhitng ndi dung sau:

- Tén cac hoat dong xin gia han hodc diéu chinh néi dung:.........

- Vi tri clia cac hoat dong ............
- Thoi han dé nghi gia han...; tir.... ngay..: thang... ndm..., dén ngay... thang... nam....
bé nghi Uy ban nhén dan xa (phuong, thi trin)... xem xét va cho phép (tén t6 chirc,

ca nhén xin cip phép) gia han (hodc diéu chinh) thuc hién céc hoat dong trén. Ching t6i cam
két hoat déng dung pham vi duge phép va tudn thu cac quy dinh cua gidy phép.

Té chire, c4 nhan xin ¢dp gidy phép

(Ky tén va déng du hoiic k¥, ghi ré ho tén) L«v/
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